ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT 
SỬA CHỮA PHƯƠNG TIỆN CHUYÊN DÙNG TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 60 /2011/TT-BGTVT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa;   Thông tư này không áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức của ngành công an, quân đội và các phương tiện là tàu cá, tàu thuyền thể thao, tàu du lịch. Định mức sửa chữa phương tiện quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa là cơ sở để lập và duyệt dự toán sửa chữa cấp tiểu tu, trung tu, đại tu đối với phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa.
2. Trong thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

2.1. Tàu cá là các phương tiện chuyên dùng để khai thác, nuôi trồng, chế biến thuỷ sản.

2.2. Tàu thuyền thể thao là phương tiện chuyên dùng để luyện tập thi đấu thể thao.

2.3. Tàu du lịch là phương tiện chuyên dùng hoạt động trong lĩnh vực tham quan, du lịch.

3. Định mức sửa chữa phương tiện quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và điện năng để hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc như bảo dưỡng, sửa chữa tiểu tu, sửa chữa trung tu, sửa chữa đại tu một loại phương tiện .v.v... từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc.
4. Nội dung định mức sửa chữa phương tiện quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa bao gồm:

4.1. Định ngạch

Định ngạch là thước qui uớc thời gian, cấp sửa chữa cho một loại phương tiện trong suốt thời gian sử dụng theo quy định nhằm đảm bảo chất lượng kỹ thuật của phương tiện mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Do đặc điểm hoạt động của phương tiện chuyên dùng quản lý đường thủy nội địa nên định ngạch chia thước thời gian theo môi trường nước mặn và ngọt.           Với những phương tiện thường xuyên hoạt động trong môi trường nước mặn hoặc nước lợ thì lấy thước định ngạch theo môi trường nước mặn.

4.1.1. Thước định ngạch
Thước định ngạch là thang qui ước chung về thời gian, tần suất cấp sửa chữa cho phương tiện trong suốt thời kỳ khai thác nhằm đảm bảo chất lượng kỹ thuật và hiệu quả sử dụng, khai thác phương tiện.

4.1.2. Các cấp sửa chữa theo định ngạch

Cấp sửa chữa trong định ngạch là trình tự và mức độ sửa chữa được quy định để khắc phục những hư hỏng nhằm đảm bảo cho phương tiện hoạt động được bình thường đến chu kỳ sửa chữa sau.

Định ngạch sửa chữa phương tiện thuỷ có 4 cấp như sau:



- Bảo dưỡng, ký hiệu b


- Sửa chữa cấp tiểu tu, ký hiệu t


- Sửa chữa cấp trung tu, ký hiệu T


- Sửa chữa cấp đại tu, ký hiệu Đ


a) Cấp Bảo dưỡng


Là cấp bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ, khác với bảo dưỡng trong thời gian khai thác do thuyền viên tự làm. Khi thực hiện cấp này, phương tiện phải đưa vào xưởng sữa chữa nhưng không phải lên đà. Phần vỏ ngoài trên mớn được phun cát, sơn hoàn chỉnh và sửa chữa vặt để đảm bảo phương tiện hoạt động được bình thường tới chu kỳ sửa chữa tiếp theo. Những công việc đòi hỏi phải sử dụng đến các thiết bị gia công do xưởng sửa chữa chịu trách nhiệm hỗ trợ. 

Số lượng kim loại vỏ phương tiện thay mới phần từ mớn nước trở lên tối đa  ( 5% tổng trọng lượng kim loại phần vỏ phương tiện. Phương tiện vào sửa chữa cấp bảo dưỡng được ngừng hoạt động 07 ngày. Thời gian do đơn vị bố trí, có thể kết hợp sửa chữa cấp bảo dưỡng khi phương tiện vào xưởng sửa chữa đột xuất, hoặc sửa chữa cấp máy.

Sau khi sửa chữa bảo dưỡng, phương tiện có thể được Đăng kiểm gia hạn hoạt động.

b) Cấp Tiểu tu


Sửa chữa cấp tiểu tu là nhằm loại những hư hỏng nhỏ bằng cách thay mới hoặc khôi phục lại các chi tiết đó bị hao mòn. Vỏ phương tiện được phun cát và sơn hoàn chỉnh. Khối lượng kim loại vỏ phương tiện được thay mới tối đa ( 15% khối lượng toàn bộ kim loại vỏ phương tiện. Sửa chữa tiểu tu phải đảm bảo hoạt động bình thường của phương tiện đến chu kỳ sửa chữa sau. Sửa chữa tiểu tu phải đưa phương tiện lên đà. 

Sau khi sửa chữa, phương tiện được Đăng kiểm kiểm tra cấp phép hoạt động mới.

c) Cấp Trung tu


Sửa chữa trung tu là kiểm tra toàn bộ tình trạng kỹ thuật của bộ phận của phương tiện, thay mới hoặc khắc phục các cụm hoặc chi tiết bị mòn và sửa chữa các kết cấu vỏ tàu nhằm đảm bảo cho phương tiện có khả năng hoạt động được bình thường đến chu kỳ sửa chữa trung tu và đại tu tiếp sau, với khối lượng kim loại vỏ phương tiện thay mới tối đa ( 25% tổng khối lượng kim loại của vỏ phương tiện. Sửa chữa trung tu phải đưa phương tiện lên đà để khoan tôn vỏ lấy số liệu vỏ và sửa chữa phần dưới nước. 

Sau khi sửa chữa, phương tiện được Đăng kiểm kiểm tra cấp phép hoạt động mới.

d) Cấp Đại tu

Sửa chữa đại tu bao gồm tháo và khảo sát toàn bộ các bộ phận của tàu thay mới, hoặc sửa chữa các bộ phận kể cả vỏ tàu với khối lượng kim loại thay mới tối đa ( 35% tổng khối lượng kim loại vỏ phương tiện.


Sửa chữa cấp đại tu có thể kèm thêm công việc hiện đại hoá cải tiến các trang thiết bị, nhằm tăng chất lượng kỹ thuật, chất lượng khai thác của phương tiện, tăng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, tăng năng suất lao động hoặc cải tiến việc chuyên chở và cải thiện điều kiện sinh hoạt cho thuyền viên.

Sau khi sửa chữa, phương tiện được Đăng kiểm kiểm tra cấp phép hoạt động mới.


Ghi chú: Những phương tiện vào sửa chữa các cấp nói trên, nếu số lượng kim loại thay mới vượt quá số lượng qui định của từng cấp (( 40% so với cấp kế hoạch) thì sẽ được chuyển cấp. Trường hợp số lượng kim loại thay mới chưa vượt đến     (40%) số lượng qui định của từng cấp thì được phép tính vượt cấp từng phần.


4.1.3. Những công việc sửa chữa nằm ngoài định ngạch.


a) Sửa chữa đột xuất: 


Sửa chữa đột xuất là nhằm khôi phục lại những kết cấu phương tiện bị hư hỏng do tai nạn hoặc do sự cố bất thường trong lúc khai thác mà thuyền viên không thể tự đảm nhiệm được.


Sửa chữa đột xuất có thể đưa phương tiện lên đà hoặc không, tuỳ theo từng trường hợp hư hỏng. Thời gian và mức độ sửa chữa do người phụ trách sửa chữa quyết định sau khi đã khảo sát các hư hỏng.

b) Sửa chữa phục hồi.


Sửa chữa phục hồi là nhằm khôi phục lại tình trạng hoạt động của phương tiện do hư hỏng lớn hoặc do bị bão chìm đắm, cháy...


Do đặc điểm vật liệu chế tạo phần vỏ của phương tiện quản lý đường thủy nội địa có loại vỏ thép, vỏ nhôm hợp kim, vỏ composite và vỏ gỗ nên nội dung các cấp sửa chữa cũng khác nhau. Định ngạch chỉ quy định chi tiết những cấp sửa chữa nằm trong thước định ngạch của từng loại vỏ phương tiện.

4.2. Định mức
4.2.1. Mức hao phí vật liệu:

4.2.1.1. Mức hao phí vật liệu sửa chữa vỏ:

Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác sửa chữa. Mức hao phí vật liệu trong định mức này không bao gồm lượng dư gia công.

4.2.1.2. Phương pháp tính toán chi phí vật liệu sửa chữa vỏ phương tiện.

a) Căn cứ và nguyên tắc tính toán.
Các định mức cơ bản của Định ngạch 2001 được điều chỉnh, bổ sung phù hợp;

Các định mức tổng hợp được xây dựng từ định mức cơ bản và khối lượng công việc theo nội dung sửa chữa của          Định ngạch;

Định mức được xây dựng trên cơ sở một nhà máy có các điều kiện sản xuất, trang thiết bị của xưởng tương đối ổn định, vật tư, năng lượng được cung cấp đồng bộ, đầy đủ;

Các định mức khối lượng vật tư chi tiết được xây dựng dựa trên các yếu tố:

+ Chỉ tiêu định mức sử dụng vật tư chi tiết cho một loại phương tiện đặc trưng của mỗi loại;

+ Các hệ số thể hiện đặc trưng kỹ thuật của phương tiện đó so với phương tiện đặc trưng;

+ Các biểu chi tiết tổng hợp vật tư của định ngạch ứng với một đơn vị tàu cụ thể nên có thể coi đó là phương tiện có tính đặc trưng dùng để tính cho các tàu khác cùng chủng loại.

b) Phương pháp tính toán.
Muốn tính chi phí một loại vật liệu nào đó để sửa chữa cho một phương tiện trong một lần vào cấp, ta dùng công thức:

MiT    =   miT  x  QT
Trong đó:

miT: Chỉ tiêu chi phí loại vật tư thứ i cho một tấn tự trọng vỏ.

QT:  Là trọng lượng vỏ tàu cần tính toán.

4.2.1.3. Mức hao phí vật liệu sửa chữa máy:

Mức hao phí vật liệu sửa chữa máy chưa xác định trong định mức này, sau khi đưa phương tiện lên đà tiến hành bổ máy  kiểm tra tình trạng kỹ thuật của các chi tiết máy, để xem xét sửa chữa hoặc thay thế các chi tiết của máy.
4.2.2. Mức hao phí lao động:

Là số giờ công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công việc sửa chữa phương tiện;
Số lượng giờ công đã bao gồm cả lao động chính, phụ để thực hiện và hoàn thành khối lượng công tác sửa chữa từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc;

Cấp bậc công nhân trong định mức là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác sửa chữa phương tiện.

a) Căn cứ và nguyên tắc tính toán.
Các định mức tổng hợp được xây dựng từ định mức cơ bản và khối lượng công việc theo nội dung sửa chữa của định ngạch;

Các định mức được xây dựng trên cơ sở một nhà máy có các điều kiện sản xuất, trang thiết bị của xưởng tương đối ổn định, trang thiết bị và vật tư, năng lượng được cung cấp đồng bộ, đầy đủ;

Các định mức giờ công tổng hợp và chi tiết từng loại công việc được xây dựng trên các yếu tố:

+ Định mức giờ công tổng hợp và chi tiết từng loại công việc cho một loại phương tiện đặc trưng của mỗi chủng loại;

+ Các hệ số thể hiện đặc trưng kỹ thuật của phương tiện đó so với phương tiện đặc trưng;

+ Các biểu chi tiết tổng hợp giờ công của định ngạch ứng với một đơn vị tàu cụ thể nên có thể coi đó là phương tiện có tính đặc trưng dùng để tính cho các tàu khác cùng chủng loại.

b) Phương pháp tính toán.  

Định mức giờ công tổng hợp của mỗi loại phương tiện hTH  được xác định theo công thức: hTH   =  hTHĐT   x  K

Trong đó:


hTHĐT: Định mức giờ công tổng hợp của phương tiện đặc trưng của mỗi chủng loại.


K: Hệ số đặc trưng kỹ thuật tổng hợp của phương tiện tính toán so với phương tiện đặc trưng:


+ Xác định hTHĐT:

 

hTHĐT  =      ( hi
= 
( hicb x qicv
                      i=1            i=1, j=1
Trong đó: 
hi 
Giờ công của mỗi loại công việc thứ i 



hicb  
Định mức cơ bản của mỗi loại công việc thứ i

qicv 
Khối lượng cần làm của mỗi loại công việc thứ i

i 
Thứ tự các loại công việc hoặc loại thợ


+ Xác định K:        K = 1+ (Ki + 1)


Trong đó:



Ki: Các hệ số đặc trưng kỹ thuật, bao gồm:
KSKT: Hệ số diện tích khai triển, xét về ảnh hưởng của diện tích khai triển Sikt phương tiện thứ i cần tính toán đến khối lượng lao động cần có khi sửa chữa so với diện tích khai triển SKTĐT của phương tiện đặc trưng.


Kd: Hệ số chiều dày tôn vỏ, xét về ảnh hưởng của chiều dầy tôn vỏ bình quân gi của phương tiện thứ i cần tính toán đến hao phí lao động khi sửa chữa so với phương tiện đặc trưng.

Kth: Hệ số tuyến hình vỏ, xét đến ảnh hưởng của tuyến hình vỏ của phương tiện cần tính toán đến hao phí lao động khi sửa chữa so với phương tiện đặc trưng và được qui định:

- Tuyến hình vỏ dưa, hông tròn
Kth = 1

- Tuyến hình gãy góc

Kth = 0,97

Ktg: Hệ số thời gian khai thác. Đối với những phương tiện có tuổi khai thác cao, hết niên hạn khấu hao và đã qua nhiều kỳ sửa chữa lớn, thời gian sử dụng phương tiện có ảnh hưởng đến mức độ khó khăn sửa chữa và hao phí lao động. Xét đến ảnh hưởng này, dùng hệ số thời gian Ktg để bổ sung định mức giờ công trong tính toán. Cụ thể:

- Đối với phương tiện chưa qua trung tu 
Ktg= 1,0
- Đối với phương tiện đã qua trung tu 
Ktg = 1,05



4.2.3. Mức hao phí điện năng:

Là mức tiêu hao điện năng tính cho 1 kg que hàn

5. Kết cấu tập định mức sửa chữa phương tiện quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa


Tập định mức sửa chữa phương tiện quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa bao gồm 5 chương:


Chương I  : Những quy định chung.

Chương II: Định ngạch sửa chữa các cấp phương tiện.

Chương III: Định mức vật tư sửa chữa các cấp phương tiện.

Chương IV: Định mức lao động sửa chữa các cấp phương tiện.

Chương V: Định mức trang thiết bị an toàn, hàng giang, cứu đắm.

Chương VI: Trách nhiệm của thuyền viên.

Chương II

ĐỊNH NGẠCH CÁC CẤP SỬA CHỮA PHƯƠNG TIỆN

2.1. Định ngạch sửa chữa vỏ phương tiện

2.1.1. Thước định ngạch sửa chữa vỏ

(Đơn vị tính trên thước: năm )

a) Phương tiện vỏ thép hoạt động trong môi trường nước ngọt  

	Năm SD
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Cấp SC
	-
	b
	b
	b
	t
	T
	b
	b
	t
	Đ
	b
	b
	t
	T
	t
	T/lý


b) Phương tiện vỏ composite, hoạt động trong môi trường nước ngọt  
	Năm SD
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Cấp SC
	b
	t
	b
	t
	b
	T/lý


c) Phương tiện vỏ tàu hợp kim nhôm,  hoạt động trong môi trường nước ngọt  
	Năm SD
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Cấp SC
	-
	b
	b
	t
	b
	b
	b
	t
	b
	b
	b
	t
	b
	b
	T/lý


(Ký hiệu b: Bảo dưỡng thường xuyên hàng tháng. Hàng ngày thuyền viên phải bảo dưỡng theo các hạng mục đã quy định)

d) Phương tiện vỏ tàu gỗ, hoạt động trong môi trường nước ngọt  
	Năm SD
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Cấp SC
	-
	b
	b
	t
	b
	b
	b
	t
	b
	b
	t
	b
	T/lý


đ) Phương tiện vỏ thép, hoạt động trong môi trường nước mặn  

	Năm SD
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Cấp SC
	-
	b
	t
	t
	T
	b
	t
	t
	Đ
	b
	t
	T
	t
	T/lý


e) Phương tiện vỏ composite, hoạt động trong môi trường nước mặn  
	Năm SD
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Cấp SC
	b
	t
	b
	T/lý 


g) Phương tiện vỏ tàu hợp kim nhôm, hoạt động trong môi trường nước mặn
	Năm SD
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Cấp SC
	-
	b
	t
	b
	t
	b
	T
	b
	t
	b
	t
	b
	T/lý


h) Phương tiện vỏ tàu gỗ, hoạt động trong môi trường nước mặn  
	Năm SD
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Cấp SC
	-
	b
	b
	t
	b
	b
	T
	b
	b
	t
	T/lý


2.1.2. Nội dung các cấp sửa chữa vỏ tàu
a) Sửa chữa các cấp tàu vỏ thép

	Bảo dưỡng
	Tiểu tu
	Trung tu
	Đại tu

	1. Kê kích

	Phương tiện không phải lên triền, ụ mà đỗ ở trạng thái nổi để làm bảo dưỡng.
	Đưa phương tiện lên triền ụ, căn kê theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn. Thực hiện các thao tác phục vụ yêu cầu khi sửa chữa.

Sau khi sửa chữa xong phương tiện, hạ thuỷ an toàn
	Làm như cấp tiểu tu.
	Làm như cấp trung tu.

	2. Cạo gõ, sơn

	Thuyền viên cạo gõ và sơn lại toàn bộ từ mớn nước lên boong theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Bên trong các hầm vệ sinh sạch sẽ. Kẻ lại số của phương tiện bị mờ trên mạn và ca bin. 
	Cạo gõ toàn bộ vỏ ngoài phương tiện (gồm đáy, mạn, boong... ) và các cơ cấu (bánh lái, cửa nước... ) làm sạch bằng giẻ lau và nước ngọt, sau đó sơn theo đúng qui trình kỹ thuật. Kẻ mớn nước toàn tải, vòng tròn Đăng kiểm, thang trọng tải, tên phương tiện, số đăng ký theo quy định...

Bên trong các hầm hàng, hầm cáp cạo gõ và làm sạch sau đó sơn theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Vệ sinh sạch các hầm nước, cạo gõ và sơn mặt boong cùng các phụ kiện trên boong (như cọc bít, quầy hàng... )

Cạo gõ và sơn phần thượng tầng kiến trúc theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Làm sạch bên trong các buồng sinh hoạt, làm việc (Cabin lái, nhà ở, nhà vệ sinh...) sơn trang trí theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

- Cạo gõ sạch trong các hầm, sau đó sơn theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Các hầm nước láng hai nước xi măng.

- Vệ sinh sạch các két chứa nhiên liệu trong buồng máy.
	Làm như cấp trung tu và thêm:

- Lật các ván lót để cạo gõ và sơn mặt trong các hầm bóc gỗ khi thay thế.

	3. Vỏ phương tiện

	Thay kim loại vỏ ở các phần bị hư hỏng quá tiêu chuẩn kỹ thuật (mòn rỉ, biến dạng... ) từ đường nước thiết kế lên boong. Sửa chữa nhỏ các chi tiết trên trên boong bị hỏng vặt. Xem xét các cơ cấu bộ phận để chỉnh lý lại. Trong trường hợp đặc biệt mới tiến hành sửa chữa các công việc sắt hàn dưới nước.
	Khảo sát các khuyết tật của vỏ phương tiện trên đà (phát hiện hư hỏng: mòn, rỉ, thủng, biến dạng... )

Thay kim loại vỏ ở các phần  bị hư hỏng quá tiêu chuẩn (ưu tiên thay vùng đáy, mạn, hoặc các cơ cấu chủ yếu ) Hàn lại các vết nứt, các đường hàn mòn quá mức cho phép. Hoả công nắn những vùng tôn bị móp méo quá tiêu chuẩn.

Sửa chữa sắt hàn và làm mới cá biệt các chi tiết khác như: Lan can, dàn bạt, bệ gió... bị hư hỏng trong quá trình khai thác. Sửa chữa sắt hàn các giá đẩy, thành quầy, miệng quầy hàng bị hư hỏng.

Sửa chữa các nắp hầm hàng, nắp hầm người chui nắp hầm nước... bị hư hỏng, thay thế cá biệt.

Thay thế khoảng 10% chiều dài con trạch bị hư hỏng
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Khoan tôn kiểm tra độ hao mòn tôn và theo qui định.

Thay kim loại vỏ bị hư hỏng quá tiêu chuẩn kỹ thuật (ưu tiên thay vùng đáy, mạn hoặc các cơ cấu chủ yếu... )

Thay một số vùng tôn mỏng của ca bin và thượng tầng bị hư hỏng quá tiêu chuẩn quy định.

Gia cường ở những vùng xung yếu hay bị hư hỏng.

Thay thế khoảng 30% chiều dài con trạch bị hư hỏng.
	Làm như cấp trung tu và thêm:

Thay kim loại vỏ bị hư hỏng quá tiêu chuẩn kỹ thuật. Có thể tiến hành hoán cải lại hoặc bổ sung thêm các trang thiết bị mới phục vụ cho sản xuất theo kế hoạch đã duyệt.

Thay thế khoảng 50% chiều dài con trạch bị hư hỏng.

	a) Đạo lưu-chân vịt

	
	Tháo chân vịt, kiểm tra sửa chữa những hư hỏng (như nứt cánh, gãy cánh... ) theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, lắp ráp hoàn chỉnh xuống phương tiện.

Xem xét cánh dòng của các tầu đẩy, sửa chữa những hư hỏng nhỏ.

Kiểm tra đạo lưu hoặc ống phụt, sửa chữa các hư hỏng như: mòn, rỉ, nứt, vỡ,
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Sửa chữa những hư hỏng lớn của chân vịt hoặc thay thế chân vịt mới theo đúng các yêu cầu kỹ thuật.

Tháo, sửa chữa cánh chỉnh dòng đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. Thay những vùng tôn đạo lưu hoặc ống phụt bị nứt hoặc mòn rỉ quá tiêu chuẩn. Hàn tăng cường thêm những cơ cấu cần thiết cho các vùng xung yếu.
	Làm như cấp trung tu và thêm:

Thay vòng tôn mặt trong đạo lưu hoặc ống phụt bị mòn, rỉ quá tiêu chẩn. Thay thế một số khung xương đạo lưu hoặc ống phụt. Kết hợp với máy để chỉnh lại hệ trục chân vịt.

	b) Hệ thống hút khô, két dằn

	Kiểm tra đảm bảo hoạt động của hệ thống, đường ống không rò rỉ. Việc này do thuyền viên tự thực hiện
	Kiểm tra bơm hút khô, hệ thống ống hút khô, van, khóa, hầm két, clape hút. Sửa chữa cá biệt một số thiết bị hư hỏng.
	Làm như tiểu tu và thêm:

Thay mới clape hút, dây curoa lai bơm hút khô. Vệ sinh két dằn.
	Làm như cấp trung tu và thêm:

Thay mới van khóa, thay cục bộ đường ống. Thay mới cánh bơm, bạc trục bơm hút khô.

	4. Sửa chữa mộc

	Xem xét sửa chữa một số hư hỏng nhỏ của đồ mộc.

Sơn lại các đồ mộc.
	Kiểm tra xem xét các đồ mộc phục vụ sinh hoạt như: Gường, tủ, bàn ghế... sửa chữa cá biệt một số hư hỏng.

Kiểm tra các ván la canh, ván lát buồng ở, buồng làm việc, sửa chữa hoặc thay thế cá biệt một số hư hỏng.

Xem xét các khung cửa, cánh cửa, cầu thang... nếu hư hỏng thì sửa chữa hoặc thay thế.

Tổng số gỗ thay thế tối đa ( 15% tổng khối lượng gỗ trang bị ban đầu .


	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Thay thế những vùng gỗ bọc lót bị mưa làm hư hỏng.

Thay thế những khung cửa, cánh cửa kính bị hỏng.

Làm mới một số dụng cụ sinh hoạt như : Hòm gạo, trạn bát, ghế... thay cho những thứ bị hư hỏng.

Lợp lại mái ca bin bị hư hỏng. Sửa chữa nhà bếp, nhà vệ sinh bằng gỗ

Tổng số gỗ thay thế tối đa ( 30 % tổng khối lượng gỗ trang bị ban đầu.
	Là như cấp tiểu tu và thêm: Thay thế những ván lát sàn, thay 50% số cánh cửa. Làm mới giường hoặc tủ... Làm mới các phần ca bin bằng gỗ bị hư hỏng. 

Tổng số gỗ thay thế bằng ( 50% tổng khối lượng gỗ ban đầu.

	5. Hệ thống trang thiết bị

	a)Thiết bị lái, cửa nước
	
	
	

	Xem xét, lau chùi, tra dầu mỡ các bộ phận truyền động (Pu ly,bánh răng...)

Điều chỉnh cá biệt một số phần để hoạt động nhẹ nhàng.
	Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống lái, góc độ lái, bu lông mặt  bích, trục lái, đường dây truyền động lái, khớp nối các đăng.

Nắn trục lái, trục cửa nước cong. Tháo các biệt từng bộ phận nghi ngờ bị hư hỏng, thay thế hoặc sửa chữa lại . Tra dầu mỡ, bảo quản các bộ phận truyền động (Pu ly, bánh răng, bạc...)
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Thay thế hoặc sửa chữa những puly, chốt, bạc... bị hỏng quá tiêu chuẩn kỹ thuật.

Thay bu lông  bích lái, bu lông bích cửa nước, bu lông bánh lái bị hư hỏng. Thay mới những đoạn ốp dây lái bị hỏng. Điều chỉnh lại hệ thống lái, cửa nước. 
	Làm như cấp trung tu và thêm:

Thay hoặc hàn đắp cuống lái. Thay một số đoạn xích hoặc trục truyền động lái cửa nước bị hư hỏng quá tiêu chuẩn kỹ thuật.

Hiệu chỉnh lại toàn bộ hệ thống lái, cửa nước. Thay một số chi tiết bị hỏng để bảo đảm hệ thống hoạt động tốt.

	b) Thiết bị chằng, buộc, kéo xích
	
	
	

	Cạo gõ sơn hắc ín neo xích, Kiểm tra lau chùi, bôi dầu mỡ các tời, con lăn...
	Kiểm tra, sửa chữa những hư hỏng nhỏ của neo, xích (nứt, cong...

Hàn sửa các móc, giá đỡ cáp bị hư hỏng.

Bảo dưỡng tra dầu mỡ cho xích, cáp và các bộ phận chuyển động .
	Làm như cấp tiểu tu và thêm: 

Thay thế các đế cột bích , tời... bị hư hỏng, sửa chữa hoặc thay thế neo bị hỏng hoặc bị mất.
	Làm như cấp trung tu và  thêm:

Thay xích bị hư hỏng.

Thay các cột bít, con lăn bị hư hỏng.

	c) Thiết bị an toàn
	
	
	

	Xem xét và sửa chữa nhỏ một số hư hỏng. Sau đó  đặt lại đúng vị trí .
	Kiểm tra các hệ thống cứu sinh, cứu hoả, cứu đắm, chống thủng, chống va... sửa chữa hoặc yêu cầu bổ sung một số bị hư hỏng hoặc mất.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Thay mới các phao cứu sinh,  các thùng đựng cát bị hư hỏng.

Kiểm tra thay thế các bình bọt. Thay một số đoạn ống bơm nước bị hỏng.
	Làm như cấp trung tu.

	6. Thiết bị cẩu

	Cẩu cơ khí điện - thủy lực
	Cẩu quay tay thủ công

	Bảo dưỡng
	Tiểu tu
	Trung tu
	Đại tu
	Bảo dưỡng
	Tiểu tu
	Trung tu
	Đại tu

	Bảo dưỡng kiểm tra siết chặt và bôi trơn dầu mỡ hệ thống tời, pu ly, bánh răng, gối đỡ tời, cáp thép. 

Kiểm tra bảo dưỡng phần điện - thủy lực, xử lý rò dầu, bổ sung dầu thủy lực.
Kiểm tra cách điện đề phòng hở điện ra vỏ mát
	Làm như bảo dưỡng và thêm:

Bảo dưỡng, thay dầu hộp số, bổ sung dầu thủy lực. 
Kiểm tra toàn diện hệ thống điện - thủy lực và thay cá biệt rắc co, ống dầu thủy lực, các van tiết lưu...

Sơn lại phần chân bệ ,cần của cẩu.
	Làm như tiểu tu và thêm:

Thay cá biệt chi tiết điện - thủy lực và hộp số truyền động.

Gia cố hệ thống cần, chân bệ cẩu.
	Làm như trung tu và thêm:

Thay tổng thành các cụm chi tiết (nếu cần)  như dầm cẩu, hộp số truyền động, bơm dầu và hệ điều khiển điện - thủy lực


	Bảo dưỡng kiểm tra siết chặt và bôi trơn dầu mỡ hệ thống tời, pu ly, bánh răng, gối đỡ tời, cáp thép. 
	Làm như cấp bảo dưỡng và thêm:

Kiểm tra xem xét hệ thống cáp, pu ly, bánh răng, gối đỡ, các ổ trục, ổ quay, khoá cáp, cá hãm tời… nếu bị hư hỏng thì thay thế. 

Sơn lại phần chân bệ ,cần của cẩu.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Thay thế cáp nếu đã mòn và nổ sợi theo qui phạm. Thay thế vòng bi, gối đỡ bị mòn. Gia cố hệ thống cần, chân bệ cẩu.
	Làm như cấp trung tu và thêm:

Thay thế các bánh răng, hệ thống truyền động, các ổ đỡ, puly dẫn cáp, cáp thép, khoá cáp.


b) Sửa chữa các cấp tàu vỏ  composite (Xuồng cao tốc)
	Bảo dưỡng 
	Tiểu tu
	Trung tu

	1. Kê kích

	Phương tiện không phải lên triền, ụ mà đỗ ở trạng thái nổi để làm bảo dưỡng.
	Đưa phương tiện lên triền ụ, căn kê theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn. Thực hiện các thao tác phục vụ yêu cầu khi sửa chữa.

Sau khi sửa chữa xong phương tiện, hạ thuỷ an toàn
	Làm như cấp tiểu tu. Đây là cấp sửa chữa bổ sung của thang định ngạch, áp dụng khi phương tiện đã hết khấu hao nhưng vẫn được tiếp tục sử khai thác thêm một thời gian nữa.

	2. Vệ sinh, sơn

	Thuyền viên vệ sinh và sơn lại toàn bộ từ mớn nước lên boong theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Bên trong các hầm vệ sinh sạch sẽ. Kẻ lại số của phương tiện bị mờ trên mạn và ca bin.
	Nội dung sửa chữa chủ yếu là vệ sinh phần vỏ ngoài, sơn những khu vực bị bong tróc bề mặt. Cho phép sơn trang trí lại toàn bộ vỏ ngoài nếu có điều kiện.
	Làm như cấp tiểu tu

	3. Vỏ phương tiện

	Hàn vá, đắp các vị trí phần vỏ bị nứt, rạn. Tạo lại màu sơn trên các vị trí cục bộ. Diện tích xử lý bằng công nghệ nhựa composite phần vỏ không lớn hơn 0,5 m2 hoặc sử dụng khối lượng vật liệu composite tương đương trọng lượng 0,5 m2 thành phẩm dày 5 mm.
	Làm như bảo dưỡng và thêm: Hàn vá, đắp các vị trí phần vỏ bị nứt, rạn. Diện tích xử lý bằng công nghệ nhựa composite phần vỏ không lớn hơn 1,5 m2 hoặc sử dụng khối lượng vật liệu composite tương đương trọng lượng 1,5 m2 thành phẩm dày 5 mm.

Sau khi sửa chữa tiểu tu, phương tiện được Đăng kiểm kiểm tra, cấp hạn hoạt động mới
	Toàn bộ vỏ từ đáy ngoài trở lên được vệ sinh xử lý bề mặt và tạo màu sơn mới. Diện tích xử lý bằng công nghệ nhựa composite phần vỏ không lớn hơn 3 m2 hoặc sử dụng khối lượng vật liệu composite tương đương trọng lượng 3 m2 thành phẩm dày 5 mm. Sau khi sửa chữa cấp trung tu, phương tiện được Đăng kiểm kiểm tra và cấp hạn hoạt động mới.

	4. Hệ thống trang thiết bị chằng buộc, neo xích, an toàn

	Sửa chữa cục bộ các hư hỏng nhỏ của nội thất, thiết bị hành trình, trang bị trên boong. 


	Làm như bảo dưỡng. Sửa chữa hư hỏng hoặc thay mới tổng thành hệ thống điều khiển lái máy đặt ngoài xuồng. Xem xét các mép be xuồng, lan can.. nếu hư hỏng thì sửa chữa hoặc thay thế.
	Làm như tiểu tu và thêm: Tất cả các kết cấu bên trong được kiểm tra và sửa chữa. Sửa chữa hoặc thay thế triệt để các phụ kiện hệ lái. Trang thiết bị nội thất được thay thế đến 60% tùy theo khu vực và mức độ hư hỏng.

	5. Sửa chữa mộc

	Xem xét sửa chữa một số hư hỏng nhỏ của phần mộc.
	Kiểm tra các ván la canh, sửa chữa hoặc thay thế cá biệt một số hư hỏng.
	Làm như cấp tiểu tu.


c) Sửa chữa các cấp tàu vỏ hợp kim nhôm (Xuồng cao tốc)
	Bảo dưỡng
	Tiểu tu 
	Trung tu

	Sau từng ca làm việc phải kiểm tra, vệ sinh sạch sẽ toàn bộ vỏ xuồng

Kiểm tra các khoang, hầm của xuồng. Xả van nước, nếu nước nhiều hơn 30 lít thì phải cho xuồng lên đà để kiểm tra, nếu có vết nứt rạn, rò rỉ nước, thủng, bong mối hàn... thì phải tiến hành sửa chữa khắc phục ngay.

Vệ sinh vỏ phía ngoài xuồng. Đưa xuồng lên đà, sử dụng bùi nhùi vải, bàn chải ni lon đánh chải vỏ phía ngoài cho sạch. Sau đó dùng xà phòng bột đánh chải lại và rửa bằng nước sạch để giữ cho vỏ xuồng không bị xâm thực. Diện tích xử lý hàn vá, tán đinh.. không quá 0,2 m2.
	Đưa xuồng lên đà, làm như bảo dưỡng hàng tháng và làm thêm: Gia cường những bộ phận không được vững chắc trong quá trình sử dụng gây ra như bệ bắt máy, tán lại các đinh tán (với loại vỏ đinh tán)... sơn lại toàn bộ vỏ xuồng bao gồm: Cạo đánh sạch sơn cũ, sơn chống rỉ, sơn màu, kẻ mớn nước.

Có thể tán đinh, hàn thủng, vá đáy, mạn, boong và các kết cấu bị hư hỏng - nếu điều kiện cho phép. Diện tích xử lý không quá 0,5 m2.
	Làm như cấp tiểu tu (Bảo dưỡng hàng năm). 

Có thể tán đinh, hàn thủng, vá đáy, mạn, boong và các kết cấu bị hư hỏng - nếu điều kiện cho phép. . Diện tích xử lý không quá 1,0 m2.


d) Sửa chữa các cấp tàu vỏ gỗ

	Bảo dưỡng 
	Tiểu tu
	Trung tu

	Sau từng ca làm việc phải kiểm tra, vệ sinh sạch sẽ toàn bộ vỏ tàu.

Kiểm tra các khoang, hầm của tàu. Kiểm tra, nếu có rò rỉ nước, thủng, bong mối trám nhựa vỏ mạn thì phải tiến hành sửa chữa khắc phục ngay.

Vệ sinh vỏ phía ngoài tàu trên mớn nước. Xử lý các vị trí có hà bám, đảm bảo vỏ tàu trơn sạch.

Sửa chữa các kết cấu gỗ bị hư hỏng.

Sửa chữa và thay thế cục bộ các thiết bị an toàn bị hư hỏng.

Có thể cẩu lái sửa chữa, gia cố hệ thống láp, lái…
	Làm như bảo dưỡng hàng tháng và thêm:

Đưa tàu lên đà. Thui đốt vỏ ngoài, cạo hà sạch sẽ, tùy theo thực tế mà dũi bỏ cục bộ hoặc toàn bộ xơ mát tít các mạch lắp ghép đáy vỏ; xảm mạch và xử lý theo yêu cầu kỹ thuật. Có thể thay thế ≤ 5% một số dải tấm vỏ hoặc ≤ 10% kết cấu gỗ mép mạn, đuôi, sống đáy, mũi tàu.

Sơn theo quy định.

Sửa chữa hệ thống láp, lái, trang thiết bị chằng buộc, an toàn… 

Gia cường những bộ phận không được vững chắc trong quá trình sử dụng gây ra như bệ bắt máy, thay bu lông hoặc tán lại các đinh tán (nếu có)... 
	Làm như cấp tiểu tu (Bảo dưỡng hàng năm). Thay thế ≤ 15% một số dải tấm vỏ hoặc ≤ 20% kết cấu gỗ mép mạn, đuôi, mũi tàu



2.2. Định ngạch sửa chữa máy

2.2.1. Thước định ngạch sửa chữa máy
a) Nhóm máy có công suất ( 90 CV
(Đơn vị tính = h giờ hoạt động)


- Cấp bảo dưỡng: 

  0h
100h
 200h
    500h     1.000h      1.500h   2.000h     2.500h     3.000h     3.500h    4.000h    4.500h     5.000h 
5.500h       6.000h 

 Bd1       Bd1          Bd2      Bd3             tt
       Bd1        Bd1           Bd2         Bd3         tt          Bd1           Bd2           Bd3            TT      


- Cấp sửa chữa lớn:

  0   1.500h
  3.000h   4.500h    6.000h    7.500h    9.000h    10.500h   12.000h  13.500h    15.000h   16.500h  18.000h  19.500h

 tt             tt             tt           TT          tt            tt              tt               ĐT        tt
              tt               tt              TT             tt               

21.000h      22.500h      24.000h     25.000h      27.500h        28.500h        30.000 h  
tt               tt                  ĐT                 tt                 tt                  tt              Hết đời máy


- Tổng hợp số lần sửa chữa các cấp một đời máy gồm:



+ BD1

= 240 lần.

+ tt 

= 15 lần.



+ BD2

=   20 lần.

+ TT

= 02 lần.



+ BD3

=   20 lần.

+ ĐT

= 02 lần.



Tổng cộng             =  280 lần

Tổng cộng   =19 lần.


* Các cấp bảo dưỡng 1, 2, 3 do thuyền viên tự làm.


* Các cấp sửa chữa tiểu tu, trung tu và đại tu đưa vào xưởng làm.

Chế độ thay dầu

     * Sau khi sửa chữa các cấp trung tu và đại tu ra, thay dầu nhờn máy như sau:



- Lần thứ nhất:                            Sau 100 giờ hoạt động.



- Lần thứ hai:

           Sau 200 giờ hoạt động.



- Lần thứ ba:

           Sau 300 giờ hoạt động.



- Lần thứ tư trở đi:                      Sau 300 giờ hoạt động.
     * Đối với máy mới, chế độ thay dầu cũng như trên.


     Thước thay dầu:



   100h          200h
    300h        500h
 1.000h
1.500 h                   ( td : thay dầu )



      td              td           td             td          td              td

     * Sau khi sửa chữa các cấp tiểu tu ra, thay dầu nhờn máy như sau:

  

- Lần thứ nhất sau:

300 giờ hoạt động.

 

- Lần thứ hai trở đi sau:
500 giờ hoạt động.

b) Nhóm máy  50 ≤ công suất  <  90 CV
(Đơn vị tính = h giờ hoạt động)

- Cấp bảo dưỡng: 

  0h
1.00h
 2.00h
    5.00h     1.000h      1.500h
    2.000h     2.500h     3.000h     3.500h    4.000h    4.500h     5.000h 
5.500h       6.000h ...

 Bd1       Bd1          Bd2      Bd3             tt
       Bd1        Bd1           Bd2         Bd3         tt          Bd1           Bd2           Bd3            TT      

- Cấp sửa chữa lớn:

  0
1.500h
     3.000h     4.500h     6.000h     7.500h     9.000h     10.500h     12.000h   13.500h     15.000h    16.500h    18.000h     19.500h


   tt             tt            tt           TT           tt           tt              tt            ĐT        tt
           tt               tt              TT              tt               
21.000h      22.500h      24.000h     25.000h      27.500h        28.500h        30.000 h  
     tt                tt                  ĐT             tt                  tt                  tt            Hết đời máy

  
- Tổng hợp số lần sửa chữa các cấp một đời máy gồm:



+ BD1

= 240 lần.

+ tt 

= 15 lần.



+ BD2

=   20 lần.

+ TT

= 02 lần.



+ BD3

=   20 lần.

+ ĐT

= 02 lần.



Tổng cộng             =  280 lần

Tổng cộng     =19 lần.


* Các cấp bảo dưỡng 1, 2, 3 do các thuyền viên tự làm.


* Các cấp sửa chữa tiểu tu, trung tu và đại tu do các xưởng làm.


Chế độ thay dầu

     * Sau khi sửa chữa các cấp trung tu và đại tu ra, thay dầu nhờn máy như sau:



- Lần thứ nhất:                            Sau 100 giờ hoạt động.



- Lần thứ hai:

           Sau 200 giờ hoạt động.



- Lần thứ ba:

           Sau 300 giờ hoạt động.



- Lần thứ tư trở đi:                      Sau 300 giờ hoạt động

     * Đối với máy mới, chế độ thay dầu cũng như trên.

Thước thay dầu:



   100h          200h
    300h        500h
 1.000h
1.500 h                   ( td : thay dầu )



      td              td             td             td             td                   td

     * Sau khi sửa chữa các cấp tiểu tu ra, thay dầu nhờn máy như sau:



- Lần thứ nhất sau:

300 giờ hoạt động.



- Lần thứ hai trở đi sau:
500 giờ hoạt động.

c) Nhóm máy  23 ≤ công suất  <  50 CV

(Đơn vị tính = h giờ hoạt động)
  0h
100h
200h
 400h
 600h
    800h   1.000h   1.200h    2.400h    3.600h     4.800h      6.000h     7.200h    8.400h        50.000 h

  

 Bd1      Bd1      Bd2        Bd1
     Bd1          tt            tt            TT             tt              tt             ĐT            tt           Hết đời máy

- Tổng hợp số lần sửa chữa các cấp một đời máy gồm:



+ BD1

= 32 lần.

+ tt 

= 05 lần.



+ BD2

= 16 lần.

+ TT

= 01 lần.








          + ĐT

= 01 lần



Tổng cộng            =  48 lần
        Tổng cộng     = 19 lần.

*Các cấp bảo dưỡng 1, 2,  do các thuyền viên tự làm.


*Các cấp sửa chữa tiểu tu, trung tu và đại tu do các xưởng làm.

Chế độ thay dầu  


 
* Máy mới, hoặc máy sau khi sửa chữa lớn ra, thay dầu nhờn máy như sau:



- Lần thứ nhất:                    Sau 100 giờ hoạt động.



- Lần thứ hai:

   Sau 100 giờ hoạt động.



- Lần thứ ba trở đi:
             Sau 200 giờ hoạt động.


    Thước thay dầu :


0h
 100h        200h       400h
   600h      800h       1.000h 
    1.200 h.... ( td: thay dầu )


    td            td            td           td          td              td
                  td

d) Nhóm máy có công suất < 23 CV  

               (Đơn vị tính = h giờ hoạt động)
  0h
100h
200h
 400h
 600h
    800h   1.000h   1.200h    2.400h    3.600h     4.800h      6.000h     7.200h    8.400h        50.000 h



 Bd1      Bd1      Bd2        Bd1
     Bd1          tt            tt            TT             tt              tt             ĐT            tt           Hết đời máy

- Tổng hợp số lần sửa chữa các cấp một đời máy gồm:



+ BD1

= 32 lần.

+ tt 

= 05 lần.



+ BD2

= 16 lần.

+ TT

= 01 lần.








          + ĐT

= 01 lần



Tổng cộng            =  48 lần
        Tổng cộng     = 19 lần.


* Các cấp bảo dưỡng 1, 2 do các thuyền viên tự làm.


* Các cấp sửa chữa tiểu tu, trung tu và đại tu do các xưởng làm.


Chế độ thay dầu   

Máy mới, hoặc máy sau khi sửa chữa lớn ra, thay dầu nhờn máy như sau:



- Lần thứ nhất:                            Sau 100 giờ hoạt động.



- Lần thứ hai:

           Sau 100 giờ hoạt động.



- Lần thứ ba trở đi:

           Sau 200 giờ hoạt động.

Thước thay dầu :


   100h        200h
400h
   600h    800h       1.000h      1.200h                  ( td: thay dầu )

      td           td         td           td         td             td
          td

2.2.2. Nội dung các cấp sửa chữa máy tàu

a) Nội dung sửa chữa các cấp máy có công suất  ( 90 CV
	Hạng mục sửa chữa
	Tiểu tu
	Trung tu
	Đại tu

	I- Phần động cơ:

	1- Các te máy
	Thay dầu máy, vệ sinh các te, kiểm tra chắn dầu.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Kiểm tra tình trạng chung của các te, xem có vết nứt... và sửa chữa. 
	Làm như cấp trung tu và thêm:

Kiểm tra sự đồng tâm và tình trạng các ổ đỡ, nếu cần thì doa lại.

	2- Bạc và bệ đỡ
	Kiểm tra tình trạng các phanh hãm ê cu, bệ đỡ và thay mới nếu hư hỏng.

 Tháo, vệ sinh, kiểm tra cặp chì lấy số liệu khe hở dầu ba cung (số1, số 4 và số 7). Nếu cần tháo kiểm tra thêm các cung khác. Thay cá biệt cung nào bị hỏng.

Kiểm tra tình trạng lắp ghép của các gu giông bệ đỡ.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Tháo, vệ sinh kiểm tra cặp chì hoặc đo bằng dụng cụ chuyên dùng, lấy số liệu khe hở dầu tất cả các máng đỡ, lấy lại đường tâm và khe hở tiêu chuẩn. (Thay mới các máng đỡ bị hư hỏng nặng.)
	Làm như trung tu và thêm:

Có thể thay thế các máng đỡ có đường kính ngoài phù hợp với việc doa lại ổ đỡ trên các te.

	3- Thân máy
	Tháo các cửa sổ để vệ sinh kiểm tra bên trong thân máy. Kiểm tra độ bắt chặt của các gu jông và xiết chặt chân máy. Có thể thay cá biệt một vài gu jông bị hư hỏng.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Nếu có vết nứt thì hàn lại.
	Làm như cấp trung tu và thêm:

Thân máy bị hư hỏng nặng phải thay mới .

	4- Sơ mi xi lanh
	Vệ sinh, kiểm tra sơ mi xi lanh: độ ô van, độ côn, các vết xước, nứt, kín nước... thay các biệt sơ mi xi lanh hư hỏng.

Thay các joăng dầu, nước, joăng sơ mi tròn và vuông.

Kiểm tra sự lắp ghép gờ xi lanh và Blốc xi lanh.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Thay thế mới toàn bộ sơ mi xi lanh.
	Làm như cấp trung tu.



	5- Nắp xi lanh và su páp
	Tháo vệ sinh, kiểm tra nắp xi lanh.

Tháo vệ sinh, kiểm tra rà supáp hút, xả . Nếu hư hỏng nặng thay mới cá biệt. Tháo kiểm tra khe hở các supáp và gít su páp.

Kiểm tra joăng cao su ống dẫn hướng và thay mới. Kiểm tra lò xo su páp, thay mới những chiếc hư hỏng. Thay thế một số gu jông mặt máy hỏng. Thay joăng mặt máy.


	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Doa và rà lại toàn bộ gít su páp, thay mới những chiếc bị hư hỏng.

Nếu cần doa sie su páp. Supáp & sie hỏng thay mới. thay một số gít su páp hư hỏng. Mài cổ bạc cam hạ cốt, thay bạc mới theo cổ bạc.
	Làm như cấp trung tu và thêm:

Có thể thay thế cá biệt nắp xi lanh nào bị hư hỏng nặng.

Thay mới toàn bộ sie su páp. nếu cần cho phép thay một nắp xi lanh mới đồng bộ.

	II-Phần Cơ cấu truyền động.

	1- Piston - xi lanh
	Tháo, vệ sinh, kiểm tra: 

Độ hao mòn của piston (độ côn, độ ô van ); khe hở rãnh xéc măng; các vết sây sát, xước, nứt...; séc măng hơi và dầu.

Thay thế những chiếc bị hư hỏng.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Thay mới một số chốt piston bị mòn hoặc sửa chữa lại bằng phương pháp mạ mài. Thay mới một số phanh hãm bị hư hỏng.

Thay toàn bộ séc măng.
	Làm như trung tu và thêm:

Thay mới toàn bộ piston.

	2- Thanh truyền (Tay biên)
	Tháo tay biên ra, vệ sinh: Kiểm tra khe hở bạc đầu nhỏ và chốt piston. Kiểm tra lấy số liệu sự lắp ghép giữa bạc đầu nhỏ và đầu nhỏ biên.

Kiểm tra khe hở giữa bạc cổ biên và trục cơ. Trường hợp không có tiếng khua đặc biệt trong máy và áp lực dầu nhờn tốt, thì không cần tháo ra kiểm tra khe hở dầu này.

Cạo rà hoặc doa cá biệt bạc biên bị hư hỏng nặng.

Kiểm tra các chốt hãm đầu to biên.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Cạo rà (hoặc doa) toàn bộ bạc biên mới, lấy khe hở dầu tiêu chuẩn.

Thay mới cá biệt chốt hãm đầu nhỏ biên bị hư hỏng. Kiểm tra độ cong, độ xoắn của tay biên
	Làm như cấp trung tu và thêm:

Có thế thay mới tay biên đồng bộ.

	3- Trục cơ (Trục khuỷu)
	Tháo rời, vệ sinh, thông rửa đường dầu bôi trơn (Trừ đầu trục).

Kiểm tra các ống muống dẫn dầu, các bu lông ê cu bắt chặt bánh đà.

Đánh bóng lại các cổ trục và cổ biên.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Đo, kiểm tra độ côn, độ ô van, độ cong đường kính cổ biên, cổ trục... Thay cá biệt các bu lông nối trục bị hư hỏng.
	Làm như cấp trung tu và thêm:

Nếu cần thay trục cơ mới.



	III-Phần Cơ cấu phân phối khí:

	1-Su páp
	Đã nêu ở phần nắp mặt máy (Mặt quy lát)
	
	

	2- Trục cam
	Tháo, vệ sinh: Kiểm tra trục cam gió, thông đường dầu bôi trơn.

Kiểm tra khe hở giữa bạc cam và trục cam, độ cong của trục cam.

Cạo rà hoặc doa cá biệt bạc cam bị hư hỏng nặng.

Kiểm tra các chốt định vị cá biệt bệ bạc cam và mặt qui lát.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Kiểm tra các van cam.
	Làm như cấp trung tu và thêm:

Có thể thay mới trục cam đồng bộ, nếu hư hỏng nặng hoặc mòn quá tiêu chuẩn.

	3- Cơ cấu dẫn động
	Tháo rời, vệ sinh, kiểm tra các trục bánh răng dẫn động, kiểm tra các bạc trục.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Thay mới bu lông hoặc bạc trục bị hư hỏng
	Làm như cấp trung tu.



	IV-Hệ thống cung cấp nhiên liệu:

	1-Bơm cao áp
	Căn chỉnh lại trên máy cân bơm, đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật như: Góc phun, lưu lượng  và áp lực...
	
	

	2- Trục cam
	Tháo, vệ sinh: Kiểm tra trục cam gió, thông đường dầu bôi trơn.

Kiểm tra khe hở giữa bạc cam và trục cam, độ cong của trục cam.

Cạo rà hoặc doa cá biệt bạc cam bị hư hỏng nặng.

Kiểm tra các chốt định vị cá biệt bệ bạc cam và mặt qui lát.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Tháo rời bơm, vệ sinh kiểm tra từng chi tiết kể cả bộ điều tốc.

Thay mới một số piston longzơ, van một chiều, lò so, vòng bi, bạc đỡ...

Điều chỉnh các thông số kỹ thuật và kẹp chì.
	Làm như cấp trung tu và thêm:

Có thể thay mới đồng bộ, nếu hư hỏng nặng.

	2- Vòi phun
	Tháo rời, vệ sinh, rà, cân lại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Thay mới một số lò so, đầu phun joăng bị hư hỏng...

Hàn các đường ống dẫn cao áp bị nứt vỡ.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Thay mới cá biệt các cụm vòi phun đồng bộ bị hư hỏng.
	Làm như cấp trung tu.



	3-Bộ lọc nhiên liệu
	Tháo bầu lọc nhiên liệu, vệ sinh, kiểm tra.

Thay thế ruột lọc, joăng nhôm, đầu nối bị hư hỏng, 
	Làm như cấp tiểu tu


	Làm như cấp trung tu

	4- Bơm chuyển hồi dầu
	Tháo cả cụm kiểm tra
	Làm như cấp tiểu tu
	Làm như cấp trung tu

	5- Bơm nhiên liệu liên kết dầu
	Tháo, vệ sinh, kiểm tra các trục cánh bơm, bạc... Thay cá biệt các chi hỏng không sửa chữa được. Lắp ráp, điều chỉnh đảm bảo kỹ thuật.
	Làm như cấp tiểu tu
	Làm như cấp trung tu và thêm:

Thay mới trục, cánh bơm hỏng nếu không sửa chữa được.

	6- Két dầu đốt
	Làm vệ sinh két (do thuyền viên làm) 

Kiểm tra hàn vá các lỗ thủng nếu có. 
	Làm như cấp tiểu tu


	Làm như cấp trung tu

	V-Hệ thống làm mát:

	1-Bơm nước ngọt
	Tháo vệ sinh, kiểm tra các chi tiết của bơm như trục, cánh bơm, vòng bi, phớt phíp, là so. Thay thế nếu mòn hỏng.

Lắp ráp và điều chỉnh đảm bảo kỹ thuật.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Mạ, mài trục bơm.


	Làm như cấp trung tu và thêm:

Thay mới trục cánh bơm. Nếu cần thay bơm mới tổng thành.

	2- Bơm nước sông
	Tháo, vệ sinh: Kiểm tra và sửa chữa trục, cánh bơm, vòng bi, phớt phíp, là so. Thay thế các chi tiết bị hư hỏng.

Lắp ráp và điều chỉnh đảm bảo kỹ thuật.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Mạ, mài trục bơm.


	Làm như cấp trung tu và thêm:

Thay mới trục cánh bơm. Nếu cần thay bơm mới tổng thành.

	3- Bầu sinh hàn
	Tháo, vệ sinh, kiểm tra và sửa chữa. Thay các miếng tấm chắn bằng cao su, joăng, ê cu bị hỏng. Cho phép nút một số ống bị nứt bên trong.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Hàn vá những chỗ thủng của vỏ và những vết nứt của mặt sàng.

Thay mới một số ống bị thủng.
	Làm như cấp trung tu và thêm:

Nếu cần thay bầu sinh hàn nước mới.

	4- Hệ thống nước
	Tháo vệ sinh, kiểm tra thay joăng (do thuyền viên làm )
	Làm như tiểu tu và thêm:

Hàn chỗ thủng két nước
	Làm như cấp trung tu và thêm:

Nếu cần thay két nước mới.

	5- Hệ thống ống van
	Tháo vệ sinh, thông rửa các đường ống, thay joăng, bu lông, ê cu hỏng, hàn những chỗ bị nứt thủng.

Rà lại một số van không kín
	Làm như tiểu tu và thêm:

Rà lại toàn bộ các van. Thay thế những đoạn ống bị mục, rỉ, hư hỏng nặng, thay côliê...
	Làm như cấp trung tu và thêm:

Thay một số van bị hỏng.

	6-Các loại đồng hồ
	Kiểm tra lại các loại đồng hồ, thay cá biệt những cái bị hư hỏng.
	Làm như cấp tiểu tu


	Làm như cấp trung tu

	7- Bộ điều tiết nhiệt độ
	Tháo bảo dưỡng, mài rà van ba ngả khi cần thiết.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Nếu là van tự động điều chỉnh bị hư hỏng thì thay mới.
	Làm như cấp trung tu và thêm:

Nếu là van ba ngả bị hư hỏng nặng thì thay mới.

	VI-Hệ thống bôi trơn:

	1-Bơm dầu nhờn ba cấp
	Tháo vệ sinh, kiểm tra các bi bánh xe răng và trục, bạc trục. Sau đó lắp ráp lại và điều chỉnh các khe hở, đảm bảo kỹ thuật. Mài rà van điều tiết áp lực khi bị hư hỏng (Trường hợp áp lực dầu trước khi vào cấp còn tốt thì bơm dầu nhờn không cần phải tháo rời kiểm tra)

Điều chỉnh áp lực trong phạm vi cho phép khi máy chạy hết công suất.

Thay các joăng nhôm dầu rắc co bị hỏng.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Thay mới van điều tiết không sửa chữa được.
	Làm như cấp trung tu và thêm:

Thay mới bạc trục láng trục. Nếu cần thay bơm mới tổng thành.

	2- Bơm mồi dầu nhờn
	Nếu thấy hiện tượng đặc biệt thì tháo vệ sinh kiểm tra.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Thay các chi tiết bị hư hỏng như phớt chắn dầu...
	Làm như cấp trung tu.



	3- Bầu lọc dầu nhờn
	Tháo, vệ sinh, kiểm tra thay ruột lọc, joăng ...
	Làm như cấp tiểu tu
	Làm như cấp trung tu.

	4- Bầu sinh hàn dầu nhờn
	Tháo vệ sinh, kiểm tra luộc trong dung dịch xút.

Thay một số tấm chắn cao su, joăng và ê cu bu lông hư hỏng, nút một số ống bị nứt.
	Làm như tiểu tu và thêm:

Hàn chỗ nứt thủng ở vỏ và mắt sàng.

Thay một số ống bị nứt thủng.
	Làm như cấp trung tu và thêm:

Nếu cần thay bầu sinh hàn mới.

	5- Két dầu nhờn
	Tháo vệ sinh, thông rửa, thay joăng hỏng (do thuyền viên tự làm)
	Làm như tiểu tu và thêm:

Hàn lỗ thủng két dầu.
	Làm như cấp trung tu và thêm:

Nếu cần thay két dầu  mới.

	6- Các loại đồng hồ
	Kiểm tra lại các loại đồng hồ, thay cá biệt những cái bị hư hỏng (nhiệt độ, áp lực)
	Làm như cấp tiểu tu
	Làm như cấp trung tu

	VII- Cơ cấu khởi động, hộp số và tay ga:

	1- Hệ thống khởi động điện
	Một số chi tiết bị hư hỏng như: vòng bi, chổi than... )

Kiểm tra rơ le, tiết chế, thay một số chi tiết bị hư hỏng như má vít, cuộn dây...Kiểm tra sửa chữa và điều chỉnh còi điện.

Kiểm tra và nếu cần thay thế đồng hồ am pe. Thay một số công tắc, cầu chì, bóng đèn, một số đoạn dây bị hư hỏng.
	Sửa chữa, thay thế toàn bộ hệ thống đường dây ánh sáng bị chạm chập, hư hỏng. Hàn đắp, láng lại cổ trục rô to của máy phát, máy đề.


	Làm như cấp trung tu và thêm:

Thay mới máy phát, máy đề bị hư hỏng nặng.

Ghi chú: Riêng ắc qui sử dụng đã có thời hạn, hết thời hạn đổi bình mới.

Trường hợp chưa hết thời hạn mà bị hư hỏng thì sẽ lập biên bản tìm nguyên nhân và thay mới

	2- Hộp số
	Hộp số cơ: Tháo kiểm tra cầu trên, kiểm tra vòng bi, lá ferado trục rỗng, trục đặc, bánh răng... thay thế hoặc sửa chữa một số chi tiết hỏng như vòng bi... Kiểm tra các bánh răng trục cầu dưới, độ dơ dọc trục (trục cầu dưới không cần tháo)

Hộp số thủy lực: Tháo vệ sinh, thông rửa. Chú ý áp lực dầu hộp số trước khi vào sửa chữa để kiểm tra và sửa chữa hệ thống thủy lực.

Thay dầu bôi trơn hộp số.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Hộp số cơ: Hàn đắp, láng lại các trục bị hư hỏng, nặng quá cho thay mới. Thay bánh răng nếu bị sứt mẻ, hư hỏng.

Tháo cầu dưới vệ sinh, kiểm tra điều chỉnh độ dơ dọc trục đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, sửa chữa các ắc càng cua. Nếu cần thay càng cua mới.


	Làm như cấp trung tu.



	3-Cơ cấu ga, số
	Tháo vệ sinh, kiểm tra và sửa chữa các puly dây ga bị kẹt, hư hỏng.

Thay dây ga mới nếu hư hỏng và điều chỉnh lại.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Thay mới các puly không sửa chữa được.
	Làm như cấp trung tu.



	VIII- Hệ trục trung gian và trục chân vịt:

	1- Bệ đỡ trục trung gian và trục chân vịt
	Tháo trục láp và trục trung gian, kiểm tra bạc cao su, kiểm tra khe hở giữa trục và bạc.

Nếu tra độ gãy và độ lệch giữa tuốc tô láp và hộp số đảm bảo yêu cầu kỹ thuật bằng phương pháp cho thêm hoặc bớt các tấm căn máy.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Joa lại các ổ đỡ bạc trục, nếu độ mòn lớn. Trường hợp đặc biệt làm lại các tấm căn chân máy, kể cả căn sống và căn chết) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
	Làm như cấp trung tu và thêm:

Thay mới các ổ đỡ bạc trục bị hư hỏng nặng.

	2-Trục trung gian và trục chân vịt
	Tháo vệ sinh, kiểm tra măng sông trục, nếu mòn và hư hỏng thay mới.

Làm mới ca vét bị hư hỏng. Xác định các bu lông thường, bu lông chính bị hư hỏng, thay mới nếu bị hư hỏng nặng.


	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Kiểm tra độ cong của trục và nắn thẳng. Tiện lại răng đầu trục và làm mới ê cu nếu bị hư hỏng. 

Kiểm tra gãy, lệch của đường tâm trục và mặt phẳng đầu tuốc tô, nếu sai lệch quá giới hạn phải láng lại.
	Làm như cấp trung tu và thêm:

Thay mới trục trung gian và trục chân vịt nếu bị hư hỏng nặng.



	IX- Hệ thống khí thải 

	Ống thoát khí, bầu giảm âm và ống khói.
	Tháo ống xả vệ sinh sạch sẽ, thay joăng, hàn chỗ thủng ống khói, bầu giảm âm.

Quấn lại amiăng trên ống xả ở những đoạn bị hư hỏng, thay mới một số ê cu, bu lông mặt bích, sửa chữa những hư hỏng nhỏ ở đường nước làm mát bầu giảm âm.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Bọc lại toàn bộ amiăng ống xả.

Tháo bầu giảm âm, thay lá chắn bị hư hỏng.

Thay mới từng đoạn ống khói bị mục rỉ.
	Làm như cấp trung tu và thêm:

Thay mới bầu giảm âm, ống khói bị hư hỏng nặng.

	X- Hệ thống tăng áp

	
	Kiểm tra và bảo dưỡng. Thay thế cục bộ.
	Thay mới.
	Thay mới.

	XI- Chạy rà máy:

	
	Chạy rà không tải 04 giờ.

Chạy rà đường dài có tải 02 giờ.

Cộng: 06 giờ.
	Chạy rà không tải 12 giờ.

Chạy rà đường dài có tải 04 giờ.

Cộng: 16 giờ.
	Chạy rà không tải 12 giờ.

Chạy rà đường dài có tải 04 giờ.

Cộng: 16 giờ.


b) Nội dung sửa chữa các cấp máy  50 ≤  công suất  < 90 CV
	Hạng mục sửa chữa
	Tiểu tu
	Trung tu
	Đại tu

	I- Phần động cơ:

	1- Các te máy
	Thay dầu máy, vệ sinh các te, kiểm tra chắn dầu.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Kiểm tra tình trạng chung của các te, xem có vết nứt... và sửa chữa. 
	Làm như cấp trung tu và thêm:

Kiểm tra sự đồng tâm và tình trạng các ổ đỡ, nếu cần thì doa lại.

	2- Bạc và bệ đỡ
	Kiểm tra tình trạng các phanh hãm, ê cu, thay mới nếu hư hỏng.

 Tháo, vệ sinh, kiểm tra cặp chì lấy số liệu khe hở dầu 1 ÷ 2 cung. Nếu cần tháo kiểm tra thêm các cung khác. Thay cá biệt cung nào bị hỏng.

Kiểm tra tình trạng lắp ghép của các gu giông bệ đỡ.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Tháo, vệ sinh kiểm tra cặp chì hoặc đo bằng dụng cụ chuyên dùng, lấy số liệu khe hở dầu tất cả các máng đỡ, lấy lại đường tâm và khe hở tiêu chuẩn. Thay mới các bạc đỡ bị hư hỏng nặng.
	Làm như trung tu và thêm:

Có thể thay thế các bạc đỡ có đường kính ngoài phù hợp với việc doa lại ổ đỡ trên các te.

	3- Thân máy
	Tháo các cửa sổ để vệ sinh kiểm tra bên trong thân máy. Kiểm tra độ bắt chặt của các gu jông và xiết chặt chân máy. Có thể thay cá biệt một vài gu jông bị hư hỏng.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Nếu có vết nứt thì hàn lại.
	Làm như cấp trung tu và thêm:

Thân máy bị hư hỏng nặng phải thay mới .

	4- Sơ mi xi lanh
	Vệ sinh, kiểm tra sơ mi xi lanh: độ ô van, độ côn, các vết xước, nứt, kín nước... thay các biệt sơ mi xi lanh hư hỏng.

Thay các joăng dầu, nước, joăng sơ mi tròn và vuông.

Kiểm tra sự lắp ghép gờ xi lanh và Blốc xi lanh.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Thay thế mới toàn bộ sơ mi xi lanh.
	Làm như cấp trung tu.



	5- Nắp xi lanh và su páp
	Tháo vệ sinh, kiểm tra nắp xi lanh.

Tháo vệ sinh, kiểm tra rà supáp hút, xả . Nếu hư hỏng nặng thay mới cá biệt. Tháo kiểm tra khe hở các supáp và gít su páp.

Kiểm tra joăng cao su ống dẫn hướng và thay mới. Kiểm tra lò xo su páp, thay mới những chiếc hư hỏng. Thay thế một số gu jông mặt máy hỏng. Thay joăng mặt máy.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Doa và rà lại toàn bộ gít supáp, thay mới những chiếc bị hư hỏng.

Nếu cần doa sie supáp. Supáp & sie hỏng thay mới. thay một số gít supáp hư hỏng. Mài cổ hạ cốt trục cam, thay bạc mới theo cổ trục.
	Làm như cấp trung tu và thêm:

Có thể thay thế cá biệt nắp xi lanh nào bị hư hỏng nặng.

Thay mới toàn bộ sie supáp. nếu cần cho phép thay một nắp xi lanh mới đồng bộ.

	II-Phần cơ cấu truyền động 

	1- Piston - xi lanh
	Tháo, vệ sinh, kiểm tra: 

Độ hao mòn của piston, xi lanh (độ côn, độ ô van ); khe hở rãnh xéc măng; các vết sây sát, xước, nứt...; séc măng hơi và dầu; thay cá biệt hoặc cả bộ nếu mòn quá tiêu chuẩn.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Thay mới một số chốt piston bị mòn hoặc sửa chữa lại bằng phương pháp mạ mài. Thay mới một số phanh hãm bị hư hỏng.

Thay toàn bộ séc măng hoặc cả bộ piston - segment bị  hỏng.
	Làm như trung tu và thêm:

Thay mới toàn bộ bộ hơi.

	2- Thanh truyền (Tay biên)
	Tháo tay biên ra, vệ sinh: Kiểm tra khe hở bạc đầu nhỏ và chốt piston. Kiểm tra lấy số liệu sự lắp ghép giữa bạc đầu nhỏ và đầu nhỏ biên.

Kiểm tra khe hở giữa bạc cổ biên và trục cơ. Trường hợp không có tiếng khua đặc biệt trong máy và áp lực dầu nhờn tốt, thì không cần tháo ra kiểm tra khe hở dầu này.

Cạo rà hoặc doa cá biệt bạc biên bị hư hỏng nặng.

Kiểm tra các chốt hãm đầu to biên.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Cạo rà hoặc doa toàn bộ bạc biên mới, lấy khe hở dầu tiêu chuẩn.

Thay mới cá biệt chốt hãm đầu nhỏ biên bị hư hỏng. Kiểm tra độ cong, độ xoắn của tay biên
	Làm như cấp trung tu và thêm:

Có thế thay mới tay biên đồng bộ.

	3- Trục cơ
	Tháo rời, vệ sinh, thông rửa đường dầu bôi trơn (Trừ đầu trục).

Kiểm tra các ống muống dẫn dầu, các bu lông ê cu bắt chặt bánh đà.

Đánh bóng lại các cổ trục và cổ biên.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Đo, kiểm tra độ côn, độ ô van, độ cong đường kính cổ biên, cổ trục và toàn bộ trục. Thay cá biệt các bu lông nối trục bị hư hỏng.
	Làm như cấp trung tu và thêm:

Nếu cần thay trục cơ mới.



	III-Phần Cơ cấu phân phối khí:

	1-Supáp
	Đã nêu ở phần nắp mặt máy (Mặt quy lát)
	
	

	2- Trục cam
	Tháo, vệ sinh: Kiểm tra trục cam gió, thông đường dầu bôi trơn .

Kiểm tra khe hở giữa bạc cam và trục cam, độ cong của trục cam.

Cạo rà hoặc doa cá biệt bạc cam bị hư hỏng nặng.

Kiểm tra các chốt định vị cá biệt bệ bạc cam và mặt qui lát.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Kiểm tra các van cam.
	Làm như cấp trung tu và thêm:

Có thể thay mới trục cam đồng bộ, nếu hư hỏng nặng hoặc mòn quá tiêu chuẩn.

	3- Cơ cấu dẫn động
	Tháo rời, vệ sinh, kiểm tra các trục bánh răng dẫn động, kiểm tra các bạc trục.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Thay mới bu lông hoặc bạc trục bị hư hỏng
	Làm như cấp trung tu.



	IV-Hệ thống cung cấp nhiên liệu:

	1-Bơm cao áp
	Căn chỉnh trên băng, đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật như: Góc phun, lưu lượng  và áp lực...
	
	

	2- Trục cam
	Tháo, vệ sinh: Kiểm tra trục cam gió, thông đường dầu bôi trơn.

Kiểm tra khe hở giữa bạc cam và trục cam, độ cong của trục cam.

Cạo rà hoặc doa cá biệt bạc cam bị hư hỏng nặng.

Kiểm tra các chốt định vị cá biệt bệ bạc cam và mặt qui lát.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Tháo rời bơm, vệ sinh kiểm tra từng chi tiết kể cả bộ điều tốc.

Thay mới một số piston longzơ, van một chiều, lò so, vòng bi, bạc đỡ...

Điều chỉnh các thông số kỹ thuật và kẹp chì.
	Làm như cấp trung tu và thêm:

Có thể thay mới đồng bộ, nếu hư hỏng nặng.

	2- Vòi phun
	Tháo rời, vệ sinh, rà, cân lại đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Thay mới một số lò so, đầu phun joăng bị hư hỏng...

Hàn các đường ống dẫn cao áp bị nứt vỡ.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Thay mới cá biệt các cụm vòi phun đồng bộ bị hư hỏng
	Làm như cấp trung tu.



	3-Bộ lọc nhiên liệu
	Tháo bầu lọc nhiên liệu, vệ sinh, kiểm tra.

Thay thế ruột lọc, joăng nhôm, đầu nối bị hư hỏng, 
	Làm như cấp tiểu tu. Thay bầu lọc.


	Làm như cấp trung tu

	4- Bơm chuyển hồi dầu
	Tháo cả cụm kiểm tra
	Làm như cấp tiểu tu. Có thể thay cả bộ.
	Làm như cấp trung tu

	5- Bơm nhiên liệu liên kết dầu
	Tháo, vệ sinh, kiểm tra các trục cánh bơm, bạc... Thay cá biệt các chi hỏng không sửa chữa được. Lắp ráp, điều chỉnh đảm bảo kỹ thuật.
	Làm như cấp tiểu tu. Thay mới trục, cánh bơm hỏng nếu không sửa chữa được.
	Làm như cấp trung tu và thêm:

Thay bơm complet.

	6- Két dầu đốt
	Làm vệ sinh két (do thuyền viên làm) 

Kiểm tra hàn vá các lỗ thủng nếu có. 
	Làm như cấp tiểu tu


	Làm như cấp trung tu

	V- Hệ thống làm mát:

	1-Bơm nước ngọt
	Tháo vệ sinh, kiểm tra các chi tiết của bơm như trục, cánh bơm, vòng bi, phớt phíp, lò so. Thay thế nếu mòn hỏng.

Lắp ráp và điều chỉnh đảm bảo kỹ thuật.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Mạ, mài trục bơm. Nếu cần thay bơm mới tổng thành.


	Làm như cấp trung tu và thêm:

Thay mới trục cánh bơm. Nếu cần thay bơm mới tổng thành.

	2- Bơm nước sông
	Tháo, vệ sinh: Kiểm tra và sửa chữa trục, cánh bơm, vòng bi, phớt phíp, lò so. Thay thế các chi tiết bị hư hỏng.

Lắp ráp và điều chỉnh đảm bảo kỹ thuật.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Mạ, mài trục bơm. Nếu cần thay bơm mới tổng thành.


	Làm như cấp trung tu và thêm:

Thay mới trục cánh bơm. Nếu cần thay bơm mới tổng thành.

	3- Bầu sinh hàn
	Tháo, vệ sinh, kiểm tra và sửa chữa. Thay các miếng tấm chắn bằng cao su, joăng, ê cu bị hỏng. Cho phép nút một số ống bị nứt bên trong.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Hàn vá những chỗ thủng của vỏ và những vết nứt của mặt sàng.

Thay mới một số ống bị thủng.
	Làm như cấp trung tu và thêm:

Nếu cần thay bầu sinh hàn nước mới.

	4- Hệ thống nước
	Tháo vệ sinh, kiểm tra thay joăng (do thuyền viên làm )
	Làm như tiểu tu và thêm:

Hàn chỗ thủng két nước
	Làm như cấp trung tu và thêm:

Nếu cần thay két nước mới.

	5- Hệ thống ống van
	Tháo vệ sinh, thông rửa các đường ống, thay joăng, bu lông, ê cu hỏng, hàn những chỗ bị nứt thủng.

Rà lại một số van không kín
	Làm như tiểu tu và thêm:

Rà lại toàn bộ các van. Thay thế những đoạn ống bị mục, rỉ, hư hỏng nặng, thay côliê...
	Làm như cấp trung tu và thêm:

Thay mộtt số van bị hỏng.

	6-Các loại đồng hồ
	Kiểm tra lại các loại đồng hồ, thay cá biệt những cái bị hư hỏng.
	Làm như cấp tiểu tu
	Làm như cấp trung tu

	7- Bộ điều tiết nhiệt độ
	Tháo bảo dưỡng, mài rà van ba ngả khi cần thiết.


	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Nếu là van tự động điều chỉnh bị hư hỏng thì thay mới.
	Làm như cấp trung tu và thêm:

Nếu là van ba ngả bị hư hỏng nặng thì thay mới.

	VI- Hệ thống bôi trơn:

	1- Bơm dầu nhờn ba cấp
	Tháo vệ sinh, kiểm tra các bi bánh xe răng và trục, bạc trục. Sau đó lắp ráp lại và điều chỉnh các khe hở, đảm bảo kỹ thuật. Mài rà van điều tiết áp lực khi bị hư hỏng.(Trường hợp áp lực dầu trước khi vào cấp còn tốt thì bơm dầu nhờn không cần phải tháo rời kiểm tra.)

Điều chỉnh áp lực trong phạm vi cho phép khi máy chạy hết công suất.

Thay các joăng nhôm đầu rắc co bị hỏng.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Thay mới bạc trục láng trục. Thay mới van điều tiết không sửa chữa được. Nếu cần thay bơm mới tổng thành.


	Làm như cấp trung tu và thêm:



	2- Bơm mồi dầu nhờn.
	Nếu thấy hiện tượng đặc biệt thì tháo vệ sinh kiểm tra.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Thay các chi tiết bị hư hỏng như phớt chắn dầu...
	Làm như cấp trung tu.



	3-Bầu lọc dầu nhờn
	Tháo, vệ sinh, kiểm tra thay ruột lọc, joăng ...
	Làm như cấp tiểu tu
	Làm như cấp trung tu.

	4-Bầu sinh hàn dầu nhờn
	Tháo vệ sinh, kiểm tra luộc trong dung dịch xút.

Thay một số tấm chắn cao su, joăng và ê cu bu lông hư hỏng, nút một số ống bị nứt.
	Làm như tiểu tu và thêm:

Hàn chỗ nứt thủng ở vỏ và mắt sàng.

Thay một số ống bị nứt thủng. Nếu cần thay bầu sinh hàn mới.
	Làm như cấp trung tu



	5- Két dầu nhờn
	Tháo vệ sinh, thông rửa, thay joăng hỏng (do thuyền viên tự làm)
	Làm như tiểu tu và thêm:

Hàn lỗ thủng két dầu.
	Làm như cấp trung tu và thêm:

Nếu cần thay két dầu  mới.

	6-Các loại đồng hồ
	Kiểm tra lại các loại đồng hồ, thay cá biệt những cái bị hư hỏng (nhiệt độ, áp lực)
	Làm như cấp tiểu tu
	Làm như cấp trung tu

	VI-Cơ cấu khởi động, hộp số và tay ga:

	1- Hệ thống khởi động điện
	Một số chi tiết bị hư hỏng như: vòng bi, chổi than... )

Kiểm tra rơ le, tiết chế, thay một số chi tiết bị hư hỏng như má vít, cuộn dây...Kiểm tra sửa chữa và điều chỉnh còi điện.

Kiểm tra và nếu cần thay thế đồng hồ am pe. Thay một số công tắc, cầu chì, bóng đèn, một số đoạn dây bị hư hỏng.
	Sửa chữa, thay thế toàn bộ hệ thống đường dây ánh sáng bị chạm chập, hư hỏng. Hàn đắp, láng lại cổ trục rô to của máy phát, máy đề.


	Làm như cấp trung tu và thêm:

Thay mới máy phát, máy đề bị hư hỏng nặng.

Ghi chú: Riêng ắc qui sử dụng đã có thời hạn, hết thời hạn đổi bình mới.

Trường hợp chưa hết thời hạn mà bị hư hỏng thì sẽ lập biên bản tìm nguyên nhân và thay mới

	2- Hộp số
	Tháo kiểm tra cầu trên, kiểm tra vòng bi, lá ferado trục rỗng, trục đặc, bánh răng... thay thế hoặc sửa chữa một số chi tiết hỏng như vòng bi... Kiểm tra các bánh răng trục cầu dưới, độ dơ dọc trục (trục cầu dưới không cần tháo)

Thay dầu bôi trơn hộp số.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Hàn đắp, láng lại các trục bị hư hỏng, nặng quá cho thay mới.

Thay bánh răng nếu bị sứt mẻ, hư hỏng. Tháo cầu dưới vệ sinh, kiểm tra điều chỉnh độ dơ dọc trục đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, sửa chữa các ắc càng cua. Nếu cần thay càng cua mới.
	Làm như cấp trung tu.



	3-Cơ cấu ga, số
	Tháo vệ sinh, kiểm tra và sửa chữa các pu ly dây ga bị kẹt, hư hỏng.

Thay dây ga mới nếu hư hỏng và điều chỉnh lại.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Thay mới các puly không sửa chữa được.
	Làm như cấp trung tu.



	VIII- Hệ Trục trung gian và trục chân vịt:

	1- Bệ đỡ trục trung gian và trục chân vịt
	Tháo trục láp và trục trung gian, kiểm tra bạc cao su, kiểm tra khe hở giữa trục và bạc.

Nếu tra độ gãy và độ lệch giữa tuốc tô láp và hộp số đảm bảo yêu cầu kỹ thuật bằng phương pháp cho thêm hoặc bớt các tấm căn máy.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Joa lại các ổ đỡ bạc trục, nếu độ mòn lớn. Trường hợp đặc biệt làm lại các tấm căn chân máy, kể cả căn sống và căn chết) đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 
	Làm như cấp trung tu và thêm:

Thay mới các ổ đỡ bạc trục bị hư hỏng nặng.

	2- Trục trung gian và trục chân vịt
	Tháo vệ sinh, kiểm tra măng sông trục, nếu mòn và hư hỏng thay mới.

Làm mới ca vét bị hư hỏng. Xác định các bu lông thường, bu lông chính bị hư hỏng, thay mới nếu bị hư hỏng nặng.


	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Kiểm tra độ cong của trục và nắn thẳng. Tiện lại răng đầu trục và làm mới ê cu nếu bị hư hỏng. 

Kiểm tra gãy, lệch của đường tâm trục và mặt phẳng đầu tuốc tô, nếu sai lệch quá giới hạn phải láng lại.
	Làm như cấp trung tu và thêm:

Thay mới trục trung gian và trục chân vịt nếu bị hư hỏng nặng.



	IX- Hệ thống khí thải 

	Ống thoát khí, bầu giảm âm và ống khói.
	Tháo ống xả vệ sinh sạch sẽ, thay joăng, hàn chỗ thủng ống khói, bầu giảm âm.

Quấn lại amiăng trên ống xả ở những đoạn bị hư hỏng, thay mới một số ê cu, bu lông mặt bích, sửa chữa những hư hỏng nhỏ ở đường nước làm mát bầu giảm âm.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Bọc lại toàn bộ amiăng ống xả.

Tháo bầu giảm âm, thay lá chắn bị hư hỏng.

Thay mới từng đoạn ống khói bị mục rỉ.


	Làm như cấp trung tu và thêm:

Thay mới bầu giảm âm, ống khói bị hư hỏng nặng.

	X- Chạy rà máy:

	
	Chạy rà không tải 04 giờ.

Chạy rà đường dài có tải 02 giờ.

Cộng: 06 giờ.
	Chạy rà không tải 12 giờ.

Chạy rà đường dài có tải 04 giờ.

Cộng: 16 giờ.
	Chạy rà không tải 12 giờ.

Chạy rà đường dài có tải 04 giờ.

Cộng: 16 giờ.


c) Nội dung sửa chữa các cấp máy 23 CV ≤  công suất < 50 CV
	Hạng mục sửa chữa
	Sửa chữa nhỏ 
	Sửa chữa lớn 

	1- Các te máy
	Vệ sinh, kiểm tra
	Kiểm tra gu jông, các ren, kiểm tra các bệ đỡ, đường tâm bệ đỡ, thay thế các phần bị hỏng.

	2- Bạc và gối đỡ
	Tháo, vệ sinh, kiểm tra kẹp chì, lấy số liệu lắp ráp. Trường hợp áp lực dầu trước khi phương tiện vào sửa chữa còn tốt thì không cần tháo kiểm tra kẹp chì.
	Làm như cấp sửa chữa nhỏ và thêm:

Kẹp chì lấy số liệu, cạo rà máng đỡ. Có thể thay các máng đỡ quá mòn, hoặc có vết xước, vết nứt.

	3- Thân máy
	Tháo thân máy, vệ sinh, kiểm tra và lắp ráp lại hoàn chỉnh.
	Như cấp tiểu tu và thêm:

Kiểm tra các gu jông, có thể thay thế cá biệt các gu jông bị hỏng.

	4- Sơ mi, xi lanh
	Vệ sinh, kiểm tra đo đạc sơ mi xi lanh để có số liệu về độ côn, độ ô van, đường kính, kiểm tra các vết xước, rỗ. Trường hợp có hư hỏng thì tháo để kiểm tra sửa chữa thay thế cá biệt.
	Như cấp sửa chữa nhỏ và thêm:

Thay mới toàn bộ sơ mi xi lanh.

	5- Mặt qui lát
	Tháo vệ sinh kiểm tra mặt qui lát, sie supáp hút, xả. Nếu hư hỏng nặng thay thế cá biệt. Tháo kiểm tra khe hở các supáp và sie supáp.

Kiểm tra joăng qui lát. Kiểm tra sie supáp, vệ sinh đường dầu bôi trơn, đòn gánh supáp.
	Như cấp sửa chữa nhỏ, và thêm:

Rà lại toàn bộ supáp, nếu hỏng nặng thì thay mới, kiểm tra ống dẫn hướng.

	6- Cụm piston
	Tháo, vệ sinh, kiểm tra piston. Đo khe hở rãnh séc măng, độ côn, độ ô van, đường kính lỗ ắc. Kiểm tra séc măng, thay mới các sécmăng bị hư hỏng nặng.
	Như cấp sửa chữa nhỏ và thêm:

Thay mới piston hư hỏng nặng. Thay ắc piston, phanh hãm chốt.

	7- Cụm tay biên
	Tháo vệ sinh, kiểm tra khe hở bạc đầu nhỏ với chốt piston, khe hở bạc đầu to với cổ biên. Thay thế cá biệt các bạc hỏng. Kiểm tra gu jông biên.
	Như sửa chữa nhỏ, thêm cạo rà toàn bộ bạc đầu to lấy khe hở chuẩn, nếu hỏng nặng cho thay mới. Thay bạc đầu nhỏ và kiểm tra độ cong, độ xoắn của tay biên.

	8- Trục cơ 
	Tháo rời, vệ sinh, thông rửa đường dầu bôi trơn (Trừ đầu trục).

Kiểm tra các ống muống dẫn dầu, các bu lông ê cu bắt chặt bánh đà.

Đánh bóng lại các cổ trục và cổ biên. (Trường hợp máy trước khi đưa vào sửa chữa mà áp lực dầu nhờn còn đảm bảo thì không tháo rời ra mà chỉ vệ sinh bên ngoài) 
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Đo, kiểm tra độ côn, độ ô van, độ cong đường kính cổ biên, cổ trục... Thay cá biệt các bu lông nối trục bị hư hỏng. Đánh bóng, mài hạ cốt cổ trục nếu cần thiết.

	9- Cơ cấu dẫn động
	Tháo rời, vệ sinh, kiểm tra các trục bánh răng dẫn động, kiểm tra các bạc trục.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Thay mới bu lông hoặc bạc trục bị hư hỏng

	10- Hệ thống nhiên liệu (Bơm cao áp , vòi phun)
	Cân chỉnh lại đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật như: Góc phun , lưu lượng  và áp lực... 

Cá biệt chi tiết nào hư hỏng thì cho sửa chữa lại như: Lò xo, thanh răng, vòi phun... Hàn các đường ống dầu cao áp bị nứt.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Thay mới piston longzơ và kim phun bị hư hỏng.

	11- Bộ lọc nhiên liệu
	Tháo bầu lọc nhiên liệu, vệ sinh, kiểm tra thay thế ruột lọc, joăng nhôm, đầu nối bị hư hỏng, 
	Làm như cấp tiểu tu

	12- Két dầu
	Làm vệ sinh két (do thuyền viên làm) 

Kiểm tra hàn vá các lỗ thủng nếu có. 
	Làm như cấp tiểu tu

	13- Hệ thống nước
	Tháo vệ sinh, kiểm tra thay joăng (do thuyền viên làm)
	Làm như tiểu tu và thêm:

Hàn chỗ thủng két nước

	14- Hệ thống bơm dầu nhờn
	Tháo vệ sinh, bánh răng bơm dầu nhờn. Kiểm tra đệm nắp bơm dầu nếu hỏng, rách cho thay
	Làm như tiểu tu và thêm:

Kiểm tra khe hở giữa hai bánh răng bơm, khe hở đầu bánh răng với thân bơm, nếu mòn thay mới.

	15- Cụm cam
	Kiểm tra: các vấu cam, then bằng giữa bánh xe và trục cam, độ thẳng tâm của trục cam.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Thay mới đòn gánh bị hư hỏng.

	16- Cụm nắp trước
	Tháo vệ sinh, kiểm tra các bánh răng khởi động, bánh răng điều tốc, đĩa đỡ bi, trục bánh răng khởi động, bạc trục khởi động, lò xo điều tốc... sửa chữa những hư hỏng nếu có.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm: 

Thay bạc trục, đệm, bơm cao áp, các then ca vét bị dơ, hỏng.

	17- Cụm đường xả
	Tháo ống xả làm vệ sinh, hàn thủng ống khói và bầu giảm âm, cuốn lại amiăng ống xả ở những chỗ bị hư hỏng.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm: Bọc lại amiăng toàn bộ ống xả. Tháo bầu giảm âm kiểm tra vách chắn, nếu hỏng thay mới.

	18- Cụm đường nạp
	Tháo vệ sinh lõi lọc không khí, thay đệm cao su nếu hỏng, vệ sinh ống hút, đầu nối .
	Làm như tiểu tu và thêm:

Thay lõi lọc không khí.

	19- Trục chân vịt
	Tháo trục đo đường kính trục phần tiếp xúc với gối đỡ, nếu mòn hàn đắp, tiện láng lấy lại đường kính ban đầu. Sửa rãnh ca vét, thay ca vét mới. Thay tết kín nước.

Kiểm tra điều chỉnh độ gãy và độ lệch giữa tuốc tô hộp số đảm bảo độ dịch tâm, độ gãy khúc theo tiêu chuẩn.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Thay mới bạc trục bị hư hỏng.

Trường hợp độ gãy khúc, đọ dịch tâm lớn phải làm lại các tấm căn chân máy.

	20-Chân vịt
	Tháo vệ sinh, kiểm tra các cánh chân vịt, ê cu hãm... sửa chữa những hư hỏng nếu có (Hàn dắp, nắn cánh, cân chỉnh bước và trọng lượng chân vịt)
	Làm như cấp tiểu tu và thêm: 

Thay chân vịt mới nếu bị hỏng nặng.



	21- Chế độ chạy rà
	Chạy rà không tải 04 giờ.

Chạy rà đường dài có tải 02 giờ.

Cộng: 06 giờ.
	Chạy rà không tải  08giờ.

Chạy rà đường dài có tải 04 giờ.

Cộng: 12giờ.


d) Nội dung sửa chữa các cấp máy có công suất  < 23 CV  
	Hạng mục sửa chữa
	Sửa chữa nhỏ
	Sửa chữa lớn

	1- Các te máy
	Vệ sinh, kiểm tra
	Kiểm tra gu jông, các ren, kiểm tra các bệ đỡ, đường tâm bệ đỡ, thay thế các phần bị hỏng.

	2- Bạc và gối đỡ
	Tháo, vệ sinh, kiểm tra kẹp chì, lấy số liệu lắp ráp và thay cục bộ. Trường hợp áp lực dầu trước khi phương tiện vào sửa chữa còn tốt thì không cần tháo kiểm tra kẹp chì.
	Làm như cấp sửa chữa nhỏ và thêm:

Kẹp chì lấy số liệu, cạo rà máng đỡ. Có thể thay các máng đỡ quá mòn, hoặc có vết xước, vết nứt.

	3- Thân máy
	Tháo thân máy, vệ sinh, kiểm tra và lắp ráp lại hoàn chỉnh.
	Như cấp tiểu tu và thêm:

Kiểm tra các gu jông, có thể thay thế cá biệt các gu jông bị hỏng.

	4- Sơ mi ,xi lanh
	Vệ sinh, kiểm tra đo đạc sơ mi xi lanh để có số liệu về độ côn, độ ô van, đường kính, kiểm tra các vết xước, rỗ. Trường hợp có hư hỏng thì tháo để kiểm tra sửa chữa thay thế cá biệt.
	Như cấp sửa chữa nhỏ và thêm :

Thay mới toàn bộ sơ mi xi lanh.

	5- Mặt qui lát
	Tháo vệ sinh kiểm tra mặt qui lát, sie supáp hút, xả. Nếu hư hỏng nặng thay thế cá biệt. Tháo kiểm tra khe hở các supáp và sie supáp.

Kiểm tra joăng qui lát. Kiểm tra sie supáp, vệ sinh đường dầu bôi trơn, đòn gánh supáp.
	Như cấp sửa chữa nhỏ, và thêm:

Rà lại toàn bộ supáp, nếu hỏng nặng thì thay mới. kiểm tra ống dẫn hướng , nếu hỏng cho thay mới.

	6- Cụm piston
	Tháo, vệ sinh, kiểm tra piston. Đo khe hở rãnh séc măng, độ côn, độ ô van, đường kính lỗ ắc. Kiểm tra séc măng, thay mới các séc măng bị hư hỏng nặng.
	Như cấp sửa chữa nhỏ và thêm :

Thay mới piston hư hỏng nặng. Thay ắc piston, phanh hãm chốt.

	7- Cụm tay biên
	Tháo vệ sinh, kiểm tra khe hở bạc đầu nhỏ với chốt piston, khe hở bạc đầu to với cổ biên. Thay thế cá biệt các bạc hỏng. Kiểm tra gu jông biên.
	Như sửa chữa nhỏ, thêm cạo rà toàn bộ bạc đầu to lấy khe hở chuẩn, nếu hỏng nặng cho thay mới . Thay bạc đầu nhỏ và kiểm tra độ cong, độ xoắn của tay biên.

	8- Trục cơ 
	Tháo rời, vệ sinh, thông rửa đường dầu bôi trơn (Trừ đầu trục).

Kiểm tra các ống muống dẫn dầu, các bu lông ê cu bắt chặt bánh đà.

Đánh bóng lại các cổ trục và cổ biên. (Trường hợp máy trước khi đưa vào sửa chữa mà áp lực dầu nhờn còn đảm bảo thì không tháo rời ra mà chỉ vệ sinh bên ngoài) 
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Đo, kiểm tra độ côn, độ ô van, độ cong đường kính cổ biên, cổ trục... Thay cá biệt các bu lông nối trục bị hư hỏng. Đánh bóng, mài hạ cốt cổ trục nếu cần thiết.

	9- Cơ cấu dẫn động
	Tháo rời, vệ sinh, kiểm tra các trục bánh răng dẫn động, kiểm tra các bạc trục.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Thay mới bu lông hoặc bạc trục bị hư hỏng

	10- Hệ thống nhiên liệu (Bơm cao áp , vòi phun)
	Cân chỉnh lại đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật như: Góc phun, lưu lượng  và áp lực... 

Cá biệt chi tiết nào hư hỏng thì cho sửa chữa lại như: Lò xo, thanh răng, vòi phun... Hàn các đường ống dầu cao áp bị nứt.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Thay mới piston longzơ và kim phun bị hư hỏng.

	11- Bộ lọc nhiên liệu
	Tháo bầu lọc nhiên liệu, vệ sinh, kiểm tra thay thế ruột lọc, joăng nhôm, đầu nối bị hư hỏng, 
	Làm như cấp tiểu tu



	12- Két dầu
	Làm vệ sinh két (do thuyền viên làm) 

Kiểm tra hàn vá các lỗ thủng nếu có. 
	Làm như cấp tiểu tu



	13- Hệ thống nước làm mát
	Tháo vệ sinh, kiểm tra thay joăng (do thuyền viên làm)
	Làm như tiểu tu và thêm:

Hàn chỗ thủng két nước

	14- Hệ thống bơm dầu nhờn
	Tháo vệ sinh, bánh răng bơm dầu nhờn. Kiểm tra đệm nắp bơm dầu nếu hỏng, rách cho thay
	Làm như tiểu tu và thêm:

Kiểm tra khe hở giữa hai bánh răng bơm, khe hở đầu bánh răng với thân bơm, nếu mòn thay mới.

	15- Cụm cam
	Kiểm tra: các vấu cam, then bằng giữa bánh xe và trục cam, độ thẳng tâm của trục cam.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Thay mới đòn gánh bị hư hỏng.

	16- Cụm nắp trước
	Tháo vệ sinh, kiểm tra các bánh răng khởi động, bánh răng điều tốc, đĩa đỡ bi, trục bánh răng khởi động, bạc trục khởi động, lò xo điều tốc... sửa chữa những hư hỏng nếu có.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm: 

Thay bạc trục, đệm, bơm cao áp, các then ca vét bị dơ, hỏng.

	17- Cụm đường xả
	Tháo ống xả làm vệ sinh, hàn thủng ống khói và bầu giảm âm, cuốn lại amiăng ống xả ở những chỗ bị hư hỏng.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm: Bọc lại amiăng toàn bộ ống xả. Tháo bầu giảm âm kiểm tra vách chắn, nếu hỏng thay mới.

	18- Cụm đường nạp
	Tháo vệ sinh lõi lọc không khí, thay đệm cao su nếu hỏng, vệ sinh ống hút, đầu nối.
	Làm như tiểu tu và thêm:

Thay lõi lọc không khí.

	19- Trục chân vịt
	Tháo trục đo đường kính trục phần tiếp xúc với gối đỡ, nếu mòn hàn đắp, tiện láng lấy lại đường kính ban đầu. Sửa rãnh ca vét, thay ca vét mới. Thay tết kín nước.

Kiểm tra điều chỉnh độ gãy và độ lệch giữa tuốc tô hộp số đảm bảo độ dịch tâm, độ gãy khúc theo tiêu chuẩn.
	Làm như cấp tiểu tu và thêm:

Thay mới bạc trục bị hư hỏng.

Trường hợp độ gãy khúc, độ dịch tâm lớn phải làm lại các tấm căn chân máy.

	20- Chân vịt
	Tháo vệ sinh, kiểm tra các cánh chân vịt, ê cu hãm... sửa chữa những hư hỏng nếu có (Hàn đắp, nắn cánh, cân chỉnh bước và trọng lượng chân vịt)
	Làm như cấp tiểu tu và thêm: 

Thay chân vịt mới nếu bị hỏng nặng.

	21- Chế độ chạy rà
	Chạy rà không tải 02 giờ.

Chạy rà đường dài có tải 01 giờ.

Cộng: 3 giờ.
	Chạy rà không tải  04 giờ.

Chạy rà đường dài có tải 02 giờ.

Cộng: 6 giờ.


e) Nội dung sửa chữa động cơ xăng.
	Hạng mục sửa chữa
	Bảo dưỡng
	Trung tu
	Đại tu

	Hệ thống làm mát, hệ thống bôi trơn, hệ thống cung cấp nhiên liệu, hệ thống phối khí
	Kiểm tra sự làm việc ổn định của động cơ, các cụm, tổng thành và các hệ thống khác (hệ thống cung cấp nhiên liệu, bôi trơn, làm mát ... Kiểm tra mức dầu bôi trơn của động cơ, hệ thống lái. Kiểm tra nước làm mái, hệ thống lái, bầu lọc nhiên liệu, làm sạch phương tiện...
	Kiểm tra trạng thái kỹ thuật của động cơ và các hệ thống liên quan. Tháo bầu lọc rửa cặn, rửa sạch, thay dầu bơi trơn cho động cơ, bơm mỡ vào các ổ bi. 

Kiểm tra xúc rửa bình chứa nhiên liệu, kiểm tra xiết trặt các bulông, gudông nắp máy, chân máy và các mối ghép khác.
Tháo, kiểm tra bầu lọc không khí. Rửa bầu lọc không khí, kiểm tra hệ thống thông gió cacte. Làm sạch quạt gió, cánh tàn nhiệt, bề mặt ngoài của động cơ.
Kiểm tra bơm xăng, bộ chế hòa khí; điều chỉnh chế độ chạy không tải, đối với động cơ xăng sử dụng hệ thống cung cấp nhiên liệu kiểu phun cần kiểm tra sự làm việc của toàn hệ thống. 
Kiểm tra, sửa chữa hệ thống dầu bôi trơn.
Kiểm tra và điều chỉnh hoạt động của hệ thống phun xăng điện tử EFI (nếu có)
	Làm như cấp trung tu và làm thêm:
Tháo rời, kiểm tra, phân loại sửa chữa phục hồi hoặc thay thế các chi tiết bị hư hỏng.

	Hệ thống điện
	Kiểm tra toàn bộ hệ thống điện, bắt chặt các đầu nối giắc cắm đến các bộ phận.
	Tháo, kiểm tra làm sạch bộ tiết chế, bộ khởi động, bộ chia điện, bộ đánh lửa bằng bán dẫn. Tháo, kiểm tra khe hở má vít, làm sạch, điều chỉnh khe hở theo quy định. Tháo, kiểm tra và làm sạch cực điện diều chỉnh khe hở giữa hai cực của nến đánh lửa. Điều chỉnh sự làm việc của rơ le. 
Kiểm tra và điều chỉnh hệ thống đánh lửa điện tử (nếu có)
	Làm như cấp trung tu và làm thêm:
Kiểm tra sửa chữa hoặc thay mới: các dây dẫn, bộ khởi động, bộ chia điện, nến đánh lửa, các đồng hồ và các thiết bị điện khác.

	Động cơ
	Thường xuyên quan sát và kiểm tra sự hoạt động ổn định của động cơ, vệ sinh sạch sẽ động cơ sau mỗi ca làm việc.
	Kiểm tra, điều chỉnh khe hở nhiệt supap, độ căng dây đai dẫn động.

Kiểm tra áp suất xi lanh động cơ, nếu cần phải kiểm tra độ kín khít của supap, nhóm piston và xi lanh.
Kiểm tra độ rơ của bạc lót thanh truyền, trục khuỷu
	Làm như cấp trung tu và làm thêm:
Tháo rời, kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế cặp bánh răng ăn khớp, vòng bi, trục, bạc...

Doa đánh bóng xi lanh hoặc thay sơ mi xi lanh, thay xéc măng, piston chôt piston. Kiểm tra mặt phẳng nắp xi lanh, thân xi lanh nếu độ không phẳng vượt quá tiêu chuẩn phải mài phẳng. 

	Hộp số
	Thường xuyên kiểm tra điều chỉnh bộ phận bảo vệ hộp số khi khởi động.
	Kiểm tra các khớp nối, cơ cấu dẫn động và hệ thống truyền động ly hợp. Kiểm tra độ mòn của ly hợp, kiểm tra xiết trặt nắp bulông của hộp số, các bulông nối ghép ly hợp hộp số.

Kiểm tra độ rơ ổ trục then, kiểm tra tổng thể sự làm việc bình thường của ly hợp, hộp số nếu còn khiếm khuyết phải điều chỉnh lại. 

Kiểm tra bơm mỡ vào các vị trí theo sơ đồ của nhà chế tạo, các vòng chắn dầu, mỡ phải đảm bảo kín khít.
	Làm như cấp trung tu và làm thêm:

Tháo rời, kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế cặp bánh răng ăn khớp, vòng bi, trục, bạc ...



	Hệ thống lái
	Kiểm tra hệ thống lái một cách thường xuyên, đảm bảo hệ thống hoạt động đồng bộ, dễ dàng
	Kiểm tra bánh lái. Kiểm tra và điều chỉnh cáp ga, số. Kiểm tra và hiệu chỉnh tay ga, khớp nối ống xả. Kiểm tra độ rơ của trục chân vịt 
	Làm như cấp trung tu và làm thêm:
Tháo rời kiểm tra tình trạng các ổ bi, trục và ống then hoa.

Kiểm tra và nắn lại trục bị cong, thay hoặc sửa chữa các chi tiết bị hư hỏng, cân bằng động trục truyền khi sửa chữa.


Chương III

ĐỊNH MỨC VẬT TƯ CÁC CẤP SỬA CHỮA PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA

3.1. Định mức vật tư sửa chữa vỏ phương tiện

a) Định mức tiêu hao sơn (sơn một lớp):    ĐVT: m2/kg

	Loại sơn
	Tôn cũ
	Tôn mới
	Vỏ tán đinh
	Vật liệu gỗ

	
	Lớp 1
	Lớp sau
	Lớp 1
	Lớp sau
	Lớp 1
	Lớp sau
	Lớp 1
	Lớp sau

	Sơn chống rỉ
	8
	9
	11
	12
	7,5
	9,5
	7,5
	8,5

	Sơn màu
	10
	11
	13
	14
	10,5
	11,5
	9
	10


Ghi chú: Tiêu hao sơn đối vơi vỏ Composite, vỏ nhôm định mức như tôn mới.
b) Định mức tiêu hao que hàn, que cắt điện

- Tiêu hao que hàn


	Loại que hàn
	Chiều dầy tôn
	Tiêu hao que hàn (kg/m đường hàn)

	
	
	Que hàn ngoại
	Que hàn nội

	- ( 3,2 mm
	3 mm
	0,15
	0,18

	- ( 3,2 mm
	4 mm
	0,20
	0,23

	- ( 3,2 mm
	5 mm
	0,25
	0,28


	Loại que hàn
	Chiều dầy tôn
	Tiêu hao que hàn (kg/m đường hàn)

	
	
	Que hàn ngoại
	Que hàn nội

	- ( 4 mm
	5 mm
	0,26
	0,31

	- ( 4 mm
	6 mm
	0,33
	0,38

	- ( 4 mm
	8 mm
	0,58
	0,63


	Loại que hàn
	Chiều dầy tôn
	Tiêu hao que hàn (kg/m đường hàn)

	
	
	Que hàn ngoại
	Que hàn nội

	- ( 5 mm
	5 mm
	0,33
	0,39

	- ( 5 mm
	6 mm
	0,41
	0,48

	- ( 5 mm
	8 mm
	0,73
	0,79


- Tiêu hao que cắt điện

	Chiều dày tôn
	Định mức kg/m
	Ghi chú

	4 mm
	0,23
	Không áp dụng cho tôn mới

	5 mm
	0,25
	

	6 mm
	0,29
	


c) Định mức tiêu hao vỏ gỗ
Khối lượng vật tư thay thế 01 mét dài gỗ vỏ tàu:


Gỗ tấm xẻ (3 ÷ 5 x 25) cm


01 m


Nhựa epoxy và đóng rắn



0,2kg

(hoặc sơn ta)


Đinh thuyền hoặc bu lông thép


6 chiếc


Vỏ bào tre cật hoặc vật liệu tương tự

1 kg


Hỗn hợp xảm




1 kg


Các chi tiết gỗ thay thế, quét dầu, sơn vỏ ngoài, sơn trang trí… áp dụng định mức như các loại tàu khác
d) Định mức tiêu hao hơi hàn và gas
1,3 kg gas sử dụng với một chai ôxy tiêu chuẩn có áp suất 120 kG/cm2 
10 kg que cắt điện tương đương 1,3 kg gas sử dụng với một chai ôxy có áp suất 120 kG/cm2  

Định mức tiêu hao O2: (Áp suất tiêu hao KG/ cm2 cho 01 mét cắt)  
	Loại tôn
	Chiều dày tôn
	Định mức tiêu hao 

	Tôn cũ
	4 mm
	4,0

	
	5 mm
	5,0

	
	6 mm
	6,0

	
	8 mm
	6,5


	Loại tôn
	Chiều dày tôn
	Định mức tiêu hao 

	Tôn mới
	4 mm
	2,7

	
	5 mm
	3,0

	
	6 mm
	3,3

	
	8 mm
	4,5


Định mức tiêu hao gas hoặc O2 cho 01 mét cắt: Tính từ định mức tiêu hao một chai O2 ứng với 1,3 kg gas. 

Định mức chai Ô xy và kg gas tính theo đơn vị mét cắt dài:

	Chiều dày tôn
	Tôn cũ
	Tôn cũ

	
	Ôxy   (Chai/m dài)
	Gas   (kg/m dài)
	Ôxy   (Chai/m dài)
	Gas   (kg/m dài)

	4 mm
	0,033
	0,043
	0,023
	0,03

	5 mm
	0,042
	0,055
	0,025
	0,033

	6 mm
	0,05
	0,065
	0,028
	0,036

	8 mm
	0,054
	0,07
	0,038
	0,045


Định mức tiêu hao: Chai O2/Tấn kim khí phần vỏ




Đóng mới:
1,6 chai O2/Tấn kim khí vỏ tàu                Sửa chữa:
5 chai O2/Tấn kim khí vỏ tàu


e) Định mức tiêu hao điện năng  cho công tác hàn 



Que hàn điện :
4,5 kW/ kg đối với hàn thép, 3,5 kW/kg đối với hàn nhôm bằng máy TIG




Que cắt điện : 
5,0 kW/kg 

f) Định mức tiêu hao cát và điện năng  cho công tác phun cát

Tôn cũ: 
Cát vàng:
0,06 m3/m2
Điện năng:
7,5 KW/m2
Tôn cũ: 
Cát vàng:
0,02 m3/m2
Điện năng:
3,0 KW/m2

g) Định mức tiêu hao đất đèn (cho 01chai ô xy) :

	Loại đất đèn
	Tiêu hao đất đèn

	Loại tốt
	7,00kg/chai

	Loại trung bình
	9,00kg/chai

	Loại kém
	10,00kg/chai


h) Định mức vật tư thui đốt.
Định mức chi tiết cho 01 m2 vỏ ngoài tàu gỗ được thui đốt:

	Vật tư
	Đơn vị
	Mức bám bẩn

	
	
	I
	II
	III

	Rơm, rạ hoặc chất đốt tương tự
	kg
	5
	8
	12


k) Định mức vật tư vỏ composite

Tính % theo đơn vị trọng lượng sản phẩm:

	TT
	Vật liệu
	% trọng lượng
	Ghi chú

	1
	Cốt sợi vải thủy tinh
	34
	

	2
	Nhựa nền
	63
	

	3
	Chất đóng rắn
	2
	Theo Nhà sản xuất

	4
	Chất xúc tác - xúc tiến
	1
	Theo Nhà sản xuất

	5
	Dung môi tẩy rửa
	0,05 trọng lượng sản phẩm
	Theo Nhà sản xuất

	Cộng
	100
	


Trọng lượng sản phẩm tùy thuộc vào chủng loại, số lượng lớp cốt sợi, tỷ trọng nhựa nền. Bình quân: 1 dcm2 thành phẩm composite sợi thủy tinh dày 5 mm nặng khoảng 0,075 kg, ứng với diện tích 1 m2, dày 5 mm có trọng lượng khoảng 7,5 kg.
h) Định mức lượng dư gia công 
- Đối với vật liệu tôn, sắt, thép:

	Loại vật liệu
	Lương dư gia công

	          - Thép tấm
	4%

	          - Thép tròn
	3%

	          - Thép góc
	3%


- Đối với vật liệu gỗ:
	Gỗ cây thẳng, xẻ dày 3 - 7 cm 
	25%

	Gỗ xẻ thành khí hộp 
	15%

	Gỗ thành khí hộp xẻ sang thành khí chi tiết 
	10%

	La canh nhà ở, buồng máy, bản rộng. 
	8%

	La canh khoang hàng, bản rộng 20 cm 
	3%

	Khung xương ca bin 
	3%

	Dụng cụ sinh hoạt    
	8%

	Gỗ dán
	3%

	Cót ép
	6%

	Phooc mi ca
	3%


3.2. Tổng hợp chi phí vật liệu các cấp sửa chữa vỏ tàu công tác các loại
a) Tổng hợp chi phí vật liệu các cấp sửa chữa vỏ tàu thép:
Bảng 1: Tổng hợp chi phí vật liệu các cấp sửa chữa vỏ tàu Loại A1, A2
	TT
	Loại vật liệu
	Đơn

vị
	Loại A1
	Loại A2

	
	
	
	BD
	tt
	TT
	ĐT
	BD
	tt
	TT
	ĐT

	1
	Thép các loại
	kg
	115
	345
	690
	1.035
	86
	259
	518
	777

	2
	Que hàn
	kg
	7
	21
	42
	63
	6
	16
	32
	48

	3
	Ô xy
	ch
	0,5
	1
	2
	3
	-
	0,8
	1,5
	3

	4
	Đất đèn
	kg
	5
	10
	20
	30
	-
	8
	15
	30

	5
	Sơn các loại
	kg
	68
	208
	208
	208
	52
	156
	156
	156

	6
	Gỗ
	m3
	-
	4
	10
	20
	-
	3
	6
	20

	7
	Điện năng
	Kwh
	65
	196
	392
	588
	48
	147
	294
	441

	8
	Cót ép + giấy dầu
	m2
	2
	4
	10
	20
	1
	3
	6
	20

	9
	Kính cửa
	m2
	-
	1,2
	2
	3
	-
	1
	2
	3,5

	10
	Đinh các loại
	kg
	-
	1
	2
	3
	-
	0,75
	1,5
	3,5


Bảng 2: Tổng hợp chi phí vật liệu các cấp sửa chữa vỏ tàu Loại B1, B2
	TT
	Loại vật liệu
	Đơn

vị
	Loại B1
	Loại B2

	
	
	
	BD
	tt
	TT
	ĐT
	BD
	tt
	TT
	ĐT

	1
	Thép các loại
	kg
	138
	414
	828
	1.242
	35
	105
	210
	315

	2
	Que hàn
	kg
	9
	25
	50
	75
	3,5
	7
	14
	21

	3
	Ô xy
	ch
	0,5
	1,2
	2,5
	4
	-
	0,4
	1
	1,5

	4
	Đất đèn
	kg
	5
	12
	25
	40
	-
	4
	10
	15

	5
	Sơn các loại
	kg
	83
	250
	250
	250
	24
	71
	71
	71

	6
	Gỗ
	m3
	-
	5
	12
	25
	-
	2
	4
	8

	7
	Điện năng
	Kwh
	78
	235
	470
	705
	21
	62
	124
	186

	8
	Cót ép + giấy dầu
	m2
	2
	5
	12
	25
	2
	2
	4
	8

	9
	Kính cửa
	m2
	-
	1,5
	3
	3,5
	-
	0,5
	1
	2

	10
	Đinh các loại
	kg
	-
	1,2
	2,5
	3,5
	-
	0,5
	1
	2


Bảng 3: Tổng hợp chi phí vật liệu các cấp sửa chữa vỏ tàu Loại C1, C2
	TT
	Loại vật liệu
	Đơn

vị
	Loại C1
	Loại C2

	
	
	
	BD
	tt
	TT
	ĐT
	BD
	tt
	TT
	ĐT

	1
	Thép các loại
	kg
	42
	126
	252
	378
	47
	139
	278
	417

	2
	Que hàn
	kg
	2,5
	8
	16
	24
	3
	9
	18
	27

	3
	Ô xy
	ch
	-
	0,5
	1
	1,5
	-
	0,6
	1,2
	2

	5
	Đất đèn
	kg
	-
	5
	10
	15
	-
	6
	12
	20

	6
	Sơn các loại
	kg
	28
	85
	85
	85
	32
	94
	94
	94

	7
	Gỗ
	m3
	-
	2
	5
	10
	-
	3
	6
	10

	8
	Điện năng
	Kwh
	25
	75
	150
	225
	30
	83
	166
	249

	9
	Cót ép + giấy dầu
	m2
	1
	2
	5
	10
	2
	3
	6
	10

	10
	Kính cửa
	m2
	-
	0,6
	1
	2
	-
	1
	1,5
	2

	11
	Đinh các loại
	kg
	-
	0,5
	1
	2
	-
	1
	1,5
	2


Bảng 4: Tổng hợp chi phí vật liệu các cấp sửa chữa vỏ tàu công tác SI Công suất 90 CV - Có cần cẩu phao

	TT
	Loại vật liệu
	Đơn vị
	Bảo dưỡng
	Tiểu tu
	Trung tu
	Đại tu

	1
	Tôn các loại
	kg
	531
	1.595
	4.785
	7.178

	2
	Thép góc
	kg
	43
	128
	384
	576

	3
	Sắt tròn
	kg
	7
	22
	67
	99

	4
	Que hàn
	kg
	29
	87
	262
	392

	5
	Ô xy
	chai
	8
	15
	43
	65

	6
	Đất đèn
	kg
	80
	150
	430
	650

	7
	Sơn các loại
	kg
	169
	508
	508
	508

	8
	Gỗ
	m3
	0,16
	0,32
	0,64
	0,96

	9
	Tôn mạ mầu
	m2
	-
	22
	43
	65

	10
	Gang đúc
	kg
	-
	184
	614
	921

	11
	Kính cửa
	m2
	1,5
	3,1
	4,2
	6,4

	12
	Đinh các loại
	kg
	-
	0.5
	1.5
	2.5

	13
	Vật liệu khác
	-
	-
	-
	-
	-


Bảng 5: Tổng hợp chi phí vật liệu các cấp sửa chữa vỏ tàu công tác CT02 Công suất 30-33CV - Có cần cẩu phao

	TT
	Loại vật liệu
	Đơn vị
	Bảo dưỡng
	Tiểu tu
	Trung tu
	Đại tu

	1
	Tôn các loại
	kg
	196
	587
	1.762
	2.644

	2
	Thép góc
	kg
	23
	69
	208
	312

	3
	Sắt tròn
	kg
	8
	22
	67
	100

	4
	Que hàn
	kg
	11
	34
	101
	153

	5
	Ô xy
	chai
	1,5
	4,4
	13
	20

	6
	Đất đèn
	kg
	15
	44
	13
	200

	7
	Sơn các loại
	kg
	116
	169
	169
	169

	8
	Gỗ
	m3
	0,1
	0,2
	0,3
	0,5

	9
	Tôn mạ mầu
	m2
	-
	-
	54
	54

	10
	Gang đúc
	kg
	-
	-
	525
	525

	11
	Kính cửa
	m2
	1
	2
	3
	4

	12
	Đinh các loại
	kg
	0,5
	1
	1,5
	2

	13
	Vật liệu khác
	-
	-
	-
	-
	-


b) Tổng hợp chi phí vật liệu các cấp sửa chữa tàu vỏ nhôm
Bảng 6: Tổng hợp chi phí vật liệu các cấp sửa chữa tàu vỏ nhôm
	TT
	Loại vật liệu
	Đơn vị
	Bảo dưỡng
	Tiểu tu
	Trung tu

	1
	Sơn các loại
	kg
	2
	4
	4

	2
	Giẻ lau
	kg
	1
	3
	3

	3
	Xà phòng
	kg
	1
	2
	2

	4
	Gỗ
	m3
	0,02
	0,02
	0,03


c) Tổng hợp chi phí vật liệu các cấp sửa chữa tàu vỏ composite

Bảng 7: Tổng hợp chi phí vật liệu các cấp sửa chữa tàu vỏ composite
	TT
	Loại vật liệu
	Đơn vị
	Bảo dưỡng
	Tiểu tu
	Trung tu

	1
	Cốt sợi vải thủy tinh
	kg
	1,4
	2,7
	4,1

	2
	Nhựa nền
	kg
	2,5
	5,1
	7,3

	3
	Chất đóng rắn
	kg
	0,12
	0,21
	0,32

	4
	Chất xúc tác - xúc tiến
	kg
	0,1
	0,2
	0,3

	5
	Dung môi tẩy rửa
	kg
	0,2
	0,5
	0,8

	6
	Sơn các loại
	kg
	2
	4
	4

	7
	Gỗ
	kg
	0,02
	0,02
	0,03

	8
	Xà phòng
	kg
	1
	2
	3

	9
	Giẻ lau
	kg
	1
	3
	3


d) Tổng hợp chi phí vật liệu các cấp sửa chữa tàu vỏ gỗ

Bảng 8: Tổng hợp chi phí vật liệu các cấp sửa chữa tàu vỏ gỗ
	TT
	Loại vật liệu
	Đơn vị
	Bảo dưỡng
	Tiểu tu
	Trung tu
	Đại tu

	1
	Gỗ thành khí N3
	m3
	0,4
	1,75
	2,6
	3,5

	2
	Gỗ thành khí N2
	m3
	0,9
	1,95
	2,9
	3,9

	3
	Đinh thuyền
	kg
	21
	43
	64
	85

	4
	Dầu trẩu
	kg
	25
	50
	75
	100

	5
	Xơ tre
	kg
	12
	25
	38
	50

	6
	Vôi toả
	kg
	50
	100
	150
	200

	7
	Sơn các loại
	kg
	10
	15
	40
	40

	8
	Tôn mạ mầu
	m2
	-
	5
	15
	15

	9
	Bu lông các loại
	bộ
	85
	163
	326
	489

	10
	Nhựa đường số 5
	kg
	10
	20
	30
	30

	11
	Vật liệu khác
	-
	-
	-
	-
	-


Chương IV

ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CÁC CẤP SỬA CHỮA PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA

4.1. Định mức lao động công việc sơn: cấp bậc công việc bình quân 4,5
a) Phun sơn bằng máy: 
Nội dung công việc:

- Chuẩn bị: thiết bị, vật tu

- Pha sơn theo tỷ lệ quy định và được phun bằng máy 
- Thu dọn hiện trường.
Pha sơn theo tỷ lệ quy định và được phun bằng máy:
- Đứng ngồi thoải mái: 6 giây/m2

- Ghế cao, giá treo, dưới gầm, hầm trật: 12 giây/m2

* Định mức theo ca làm việc (03 lao động, 8 giờ/ca, kể cả chuẩn bị, thao tác sơn, thu dọn hiện trường, dụng cụ và thời gian giải lao:

- Sơn trong hầm: 300m2/ca làm việc

- Sơn boong, đáy, mạn ngoài: 500m2/ca làm việc

b) Sơn bằng phương pháp thủ công: 
Nội dung công việc:

- Chuẩn bị: thiết bị, vật tư dụng cụ sơn, chổi

- Sơn được pha theo tỷ lệ quy định 
- Tiến hành thao tác sơn

- Thu dọn hiện trường.
Bảng 9: Định mức giờ công sơn bằng phương pháp thủ công
	Loại vật

liệu
	Tư thế thao tác
	Sơn ngoại
	Sơn nội
	Hắc ín

	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 1
	Lớp 2

	
	
	h/m2
	m2/ h
	h/m2
	m2/ h
	h/m2
	m2/ h
	h/m2
	m2/ h
	h/m2
	m2/ h
	h/m2
	m2/ h

	Vỏ thép mới, nhôm
	Đứng, ngồi thoải mái
	0,10
	10
	0,08
	13
	0,11
	9
	0,08
	12
	0,12
	8
	0,10
	10

	
	Đứng trên ghế, giá treo, ngồi dưới gầm
	0,11
	9
	0,085
	12
	0,12
	8,5
	0,09
	11
	0,13
	7,5
	0,11
	9

	
	Ngồi trong gầm chật
	0,17
	6
	0,11
	9
	0,15
	6,5
	0,12
	805
	0,17
	6
	0,14
	7

	Vỏ thép cũ
	Đứng, ngồi thoải mái
	0,11
	9
	0,085
	12
	0,12
	8
	0,09
	11
	0,14
	7
	0,12
	8

	
	Đứng trên ghế, giá treo, ngồi dưới gầm
	0,12
	8
	0,09
	11
	0,13
	7,5
	0,10
	10
	0,15
	6,5
	0,13
	7,5

	
	Ngồi trong gầm chật
	0,20
	5
	0,12
	8
	0,22
	4,5
	0,14
	7
	0,30
	3,5
	0,16
	6

	Vỏ tán đinh
	Đứng, ngồi thoải mái
	0,12
	8
	0,09
	11
	0,14
	7
	0,12
	8
	0,16
	6
	0,14
	7

	
	Đứng trên ghế, giá treo
	0,14
	7
	0,10
	10
	0,16
	6
	0,14
	7
	0,20
	5
	0,15
	6,5

	
	Ngồi trong hầm chật
	0,22
	4,55
	0,14
	7
	0,25
	4
	0,33
	3
	0,25
	4
	0,20
	5

	Vỏ gỗ
	Đứng ngồi thoải mái
	0,14
	7
	0,11
	9
	0,16
	6
	0,12
	8
	-
	-
	-
	-

	
	Đứng trên ghế, giá treo
	0,16
	6
	0,12
	8
	0,20
	5
	0,14
	7
	-
	-
	-
	-


4.2. Định mức lao động công việc cạo - gõ rỉ: cấp bậc công việc bình quân 4
Nội dung công việc:

- Chuẩn bị: thiết bị, vật tư

- Cao - gõ làm sạch bằng giẻ lau và nước ngọt

- Thu dọn hiện trường.
Chia 3 mức han rỉ. 

	Hạng mục
	Hiện tượng trên mặt tôn
	Thao tác công nghệ gõ rỉ

	Mức I (dễ )
	Có những đám rỉ vàng lốm đốm, vẩy sùi nhỏ.
	Cạo là chủ yếu, diện tích gõ khoảng (10-15)% những nơi rỉ, chỉ cần gõ nhẹ đã bật ra được.

	Mức II (vừa )
	Có nhiều lớp rỉ vàng, hoen ố, một số khu vực bị rộp lên từng đám nhỏ.
	Cạo gõ ở mức độ ngang nhau, gõ khoảng (50-70)% lớp rỉ rộp lên, phải gõ mạnh lớp rỉ mới bật ra được.

	Mức III (khó )
	Rỉ bị rộp lên từng đám lớn. Rỉ bám từng lớp phủ kín ở trên mặt tôn.
	Gõ là chủ yếu. Diện tích gõ rỉ 70%. Nhiều chỗ phải gõ mạnh 2 đến 3 búa mới bật ra được.


Bảng 10: Định mức giờ công cạo - gõ rỉ ( Đơn vị  giờ/m2)
	Tư thế thao tác
	Mức I
	Mức II
	Mức III

	- Đứng hoặc ngồi thoải mái (mặt boong, miệng khoang hàng, mạn).
	1,60
	2,40
	3,40

	- Đứng hoặc ngồi trên ghế cao, trên giá treo (mạn ngoài, hậu lái, mũi ).
	2,00
	2,80
	3,80

	- Đứng hoặc ngồi nhưng phải ngửa mặt (đáy tàu, trần boong ).
	2,50
	3,20
	4,20

	- Ngồi chật chội, phải ngửa mặt hoặc ngồi trong hầm kín (hầm kín nước, đáy của phương tiện)
	3,20
	4,00
	4,00

	Bình quân
	2,00
	2,80
	3,80

	Tỉ lệ % mức lao động công

  việc gõ rỉ trong các cấp

sửa chữa:
	- Bảo dưỡng:
	70%
	30%
	-

	
	- Tiểu tu:
	40%
	50%
	10%

	
	- Trung tu:
	30%
	50%
	20%

	
	- Đại tu:
	-
	70%
	30%


4.3. Định mức lao động công việc phun cát: cấp bậc công việc bình quân 4,5

Nội dung công việc:

- Chuẩn bị: thiết bị, vật tư


- Tiến hành thao tác phun cát


- Thu dọn hiện trường.

Chú ý diện tích phun phải đủ lớn cho một lần chuẩn bị hiện trường thì mới sử dụng định mức này.


	Đứng ngồi thoải mái
	4.8 phút/m2

	Phun nửa mặt hoặc trong hầm kín
	8 phút/m2


Khoán theo ca làm việc ( 3 lao động, ca 8 giờ, bao gồm chuẩn bị, thu dọn hiện trường, dụng cụ và thời gian giải lao).

	           Tôn cũ
	30m2/ca

	           Tôn mới
	50m2/ca


4.4. Định mức lao động công việc kê đà - kích kéo: cấp bậc công việc bình quân 5
Nội dung công việc:

- Đưa phương tiện lên triền ụ.

- Căn kê phương tiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật và an toàn.


- Đưa phương tiện xuống triền hoặc ra âu sau khi sửa chữa xong phương tiện.


- Thu dọn hiện trường.
Tất cả các thao tác kỹ thuật trên đây được định mức tổng hợp, sau đó được tính cho một tấn tự trọng của phương tiện.

Bảng 11: Định mức giờ công kê đà và kích kéo

Đơn vị: h/tấn
	Triền đà và thiết bị
	Tàu vỏ nhôm
	Tàu vỏ gỗ
	Tàu vỏ composite
	Tầu nhỏ,

tầu công tác

	- Vào âu
	2,00
	2,20
	3,00
	3,20

	- Lên triền kéo dọc chiều dài triền 80 m
	2,40
	2,50
	3,20
	3,60

	- Lên triền kéo dọc chiều dài triền (80 - 100)m rồi sang ngang 20 m
	2,80
	2,90
	3,60
	4,00

	- Lên đà kéo dọc chiều dài đà 80m
	2,80
	2,70
	3,40
	3,90

	- Lên đà kéo dọc chiều dài đà (80 - 100)m rồi sang ngang 20 m
	3,00
	3,10
	3,90
	4,60

	- Vào ụ nổi
	2,70
	2,70
	3,20
	3,70


4.5. Định mức lao động công việc cắt hơi: cấp bậc công việc bình quân 4,5

Nội dung công việc:


- Chuẩn bị: thiết bị, vật tư


- Lấy dấu tôn

- Cắt hơi bằng O2 – Gas


- Thu dọn hiện trường.
Bảng 12: Định mức giờ công công việc cắt hơi

	Loại tôn
	Chiều dầy tôn

	
	d= (8 - 10)mm
	d= (6 - 7)mm
	d= (4 - 5)mm

	
	h/m
	m/h
	h/m
	m/h
	h/m
	m/h

	Tôn mới
	0,25
	4,00
	0,22
	4,50
	0,18
	5,50

	Tôn cũ
	0,33
	3,00
	0,30
	3,50
	0,25
	4,00



- Căt bằng que cắt điện: Chỉ áp dụng cho tôn cũ có chiều dày <3,5mm   Định mức bình quân 3,7 m/giờ.


- Cắt thép tấm bằng máy: Tính bằng 25% định mức cắt hơi O2 – Gas

4.6. Định mức lao động công việc hàn: cấp bậc công việc bình quân 5

Nội dung công việc:


- Chuẩn bị: thiết bị, vật tư


- Lấy dấu, hàn đính các chi tiết


- Kiểm tra lại vị trí các chi tiết, tiến hành hàn theo đúng tiêu chuẩn.

- Thu dọn hiện trường.
Bảng 13: Định mức giờ công công việc hàn

	Tư thế hàn
	d= (3 - 4)mm
	d= (5 - 6)mm
	d= (7 - 10)mm

	
	Que nội
	Que ngoại
	Que nội
	Que ngoại
	Que nội
	Que ngoại

	
	h/m
	m/h
	h/m
	m/h
	h/m
	m/h
	h/m
	m/h
	h/m
	m/h
	h/m
	m/h

	Hàn ngửa
	0,55
	1,80
	0,45
	2,20
	0,60
	1,70
	0,50
	2,00
	0,70
	1,40
	0,60
	1,60

	Hàn leo
	0,45
	2,20
	0,35
	2,28
	0,50
	2,00
	0,40
	2,50
	0,60
	1,60
	0,50
	2,00

	Hàn ngang
	0,30
	3,60
	0,22
	4,40
	0,30
	3,30
	0,25
	4,00
	0,40
	2,60
	0,30
	3,30

	Hàn bằng
	0,22
	4,40
	0,18
	5,50
	0,25
	4,00
	0,20
	5,00
	0,30
	3,30
	0,25
	4,00


4.7. Định mức lao động công việc lắp ráp của thợ sắt: cấp bậc công việc bình quân 5 


Nội dung công việc:


- Chuẩn bị: thiết bị, vật tư


- Lấy dấu tôn vỏ của phương tiện (để cắt bỏ khi thay tôn)


- Lấy dấu khai triển tôn mới


- Cắt, chặt tôn mới


- Gá láp tôn mới vào phương tiện.


- Thu dọn hiện trường.
Bảng 14: Định mức giờ công công việc lắp ráp của thợ sắt (giờ/m2, tôn triển khai dày 5 mm)

	Đặc điểm tuyến hình vỏ
	Cắt tay
	Cắt hơi
	Cắt máy

	- Mặt boong.
	18
	13
	12

	- Mạn mũi cong hai chiều.
	35
	30
	28

	- Mạn mũi cong ba chiều.
	45
	40
	38

	- Mạn phẳng.
	20
	15
	14

	- Đáy phẳng.
	23
	18
	16

	- Mo cong (lòng mo).
	25
	20
	18


Hệ số dịch chuyển định mức theo chiều dày tôn: (so với tôn 5 mm)

	   Tôn = 5 mm
	Hệ số 1,0

	   Tôn < 5 mm
	Hệ số 0,85

	   Tôn 6 – 8 mm
	Hệ số 1,1

	   Tôn > 9 mm
	Hệ số 1,2


4.8. Định mức lao động công việc mộc: cấp bậc công việc bình quân 4,5

Nội dung công việc:


- Chuẩn bị: thiết bị, vật tư


- Lấu dấu và tiến hành tháo bỏ các chi tiết bị hư hỏng

- Gá lắp phần thay thế mới vào phương tiện


- Thu dọn hiện trường.
Bảng 15: Định mức giờ công công việc mộc

	Nội dung công việc
	Đơn vị tính
	Cắt hơi
	Định mức

	- Con trạch thẳng.
	m
	Hồng sắc
	4h00

	- Con trạch cong.
	m
	Hồng sắc
	6h00

	- Ghép ván sạp lái .
	m2
	Gỗ thanh
	4h00

	- Lát la canh (kể cả vận chuyển).
	m2
	Gỗ tấm

Hồng sắc
	2h00

0h55


4.9. Định mức lao động công việc nguội: cấp bậc công việc bình quân 5

a) Định mức lao động sửa chũa chân vịt


Nội dung công việc:

- Chuẩn bị: thiết bị, vật tư


- Tháo chân vịt ra khỏi tàu


- Sửa nguội, mạ bóng, cân bằng tĩnh


- Lắp chân vịt xuống tầu


- Thu dọn hiện trường.
Bảng 16: Định mức giờ công công việc sửa chữa chân vịt: Đơn vị: h/chiếc.

	Nội dung công việc
	D ( 700

mm 
	700 ( D ( 1100 mm
	1100 ( D ( 1500 mm

	
	Z=3
	Z=4
	Z=3
	Z=4
	Z=3
	Z=4

	- Tháo chân vịt
	59
	59
	102
	102
	108
	108

	- Sửa nguội, mài bóng, cân bằng tĩnh
	65
	72
	115
	127
	125
	135

	- Lắp chân vịt xuống tầu
	72
	72
	117
	117
	122
	122

	Tổng cộng
	196
	203
	334
	346
	355
	365




Ghi chú : + D là đường kính chân vịt.




     + Z là số lượng cánh chân vịt.

b) Định mức lao động sửa chữa bánh lái 

Nội dung công việc:

- Chuẩn bi: thiết bị, vật tư

- Tháo bánh lái ra khỏi tàu

- Sửa chữa thay thế các chi tiết bị hư hỏng

- Lắp chân vịt xuống tàu

- Thu dọn hiện trường.
Bảng 17: Định mức giờ công công việc sửa chữa chân vịt:

	Nội dung công việc
	Tàu vỏ gỗ
	Tàu nhỏ, Tàu công tác

	
	
	

	- Bảo dưỡng, điều chỉnh hệ thống lái.
	8
	10

	- Thay bạc cuống lái, vệ sinh, sửa chữa, uốn, hàn vá.
	Tính theo giờ công chi tiết nguội, hàn điện

	- Bánh lái hộp có ky.
	35
	67

	- Bánh lái hộp không có ky.
	33
	63

	- Bánh lái tấm có ky.
	29
	55

	- Bánh lái tấm không có ky
	27
	51


4.10. Định mức lao động thui đốt vỏ tàu gỗ: cấp bậc công việc bình quân 4,5

Nội dung công việc:


- Chuẩn bị: thiết bị, vật tư


- Tiến hành thui đốt đều, trên diện rộng, không đốt điểm


- Thu dọn hiện trường.
Bảng 17: Định mức giờ công công việc thui đốt vỏ tàu gỗ
Tính cho 01 m2 vỏ ngoài tàu gỗ được thui đốt:

	-
	Đơn vị
	Mức bám bẩn

	
	
	I
	II
	III

	Thời gian
	Giờ
	0,5
	0,8
	1,2


4.11. Định mức lao động công việc cạo hà đối vứi tàu vỏ gỗ: cấp bậc công việc bình quân 4

Nội dung công việc:


- Chuẩn bị: thiết bị, vật tư


- Cạo- gõ làm sạch bằng giẻ lau và nước ngọt


- Thu dọn hiện trường.
Chia ra làm 3 mức. 

	Hạng mục
	Hiện tượng trên mặt vỏ gỗ trước khi đốt
	Thao tác cạo hà sau khi đốt

	Mức I (dễ )
	Có những đám rêu, hà, hàu lốm đốm, vẩy sùi nhỏ.
	Cạo là chủ yếu, diện tích cạo khoảng 40% diện tích vỏ. Có những nơi chỉ cần cạo nhẹ đã bật ra được.

	Mức II (vừa )
	Có rất nhiều mảng hàu, hà. Một số khu vực bị bám rộp lên từng đám nhỏ.
	Cạo là chủ yếu. Có thể gõ ở một số vùng hà bám chắc. Diện tích thao tác đến 60% diện tích vỏ. 

	Mức III (khó )
	Hà, hàu bám rộp lên từng đám lớn, bám từng lớp phủ kín ở trên mặt vỏ tàu.
	Cạo là chủ yếu. Diện tích thao tác đến 80% diện tích vỏ. Có thể phải gõ ở một số vùng hà bám dày. 


Bảng 18: Định mức giờ công công việc cạo hà (Đơn vị  giờ/m2 )
	Tư thế thao tác
	Mức I
	Mức II
	Mức III

	- Đứng hoặc ngồi trên ghế cao, trên giá treo (mạn ngoài, hậu lái, mũi ).
	1,50
	1,80
	2,80

	- Đứng hoặc ngồi nhưng phải ngửa mặt (đáy tàu, trần boong ).
	2,00
	2,80
	3,40


4.12.  Định mức lao động công việc thay vỏ gỗ: cấp bậc công việc bình quân 5

Công đoạn thực hiện tính cho một mét dài gỗ tấm xẻ (3 ÷ 5 x 25)cm thay: (Đơn vị tính giờ/mét dài)

- Dũi mạch ghép gỗ; 






0,2 

- Tháo đinh thuyền hoặc bu lông ghép trên 3 khoảng sườn; 
0,2

- Vệ sinh, sửa chữa kết cấu gỗ tại vị trí thay mới; 


0,2

- Hấp, uốn gỗ theo tuyến hình; 





1,0

- Ghép gỗ lên vị trí thay thế; 





0,5

- Liên kết tấm gỗ thay mới và sườn tàu; 



1,0

- Xảm mối ghép gỗ hoàn chỉnh.





1,0








Cộng


4,1 giờ/mét dài

4.13. Định mức lao động công việc hàn vá vỏ tàu composite: cấp bậc công việc bình quân 4,5

Nội dung công việc:

Định mức tính bình quân cho 1 dm2, theo trình tự nguyên công thực hiện sản phẩm. Đơn vị giờ/dm2.

- Chuẩn bị bề mặt thi công (Vệ sinh vị trí thi công, dùng máy mài đánh thô ráp bề mặt thi công)

- Phối liệu polimer với chất đóng rắn. 
- Dán, quét phối liệu và cốt vải trên bề mặt thi công (Quét một lớp nhựa phối liệu lên bề mặt thi công và dán một lớp cốt sợi vải thủy tinh, quét nhựa phối liệu lên cốt sợi đặt trên mặt thi công. Lặp lại quá trình cho đến khi đủ chiều dày tại vị trí thi công. Miết mép khu vực thi công cho trơn phẳng so với phần vật liệu vỏ xung quanh).
- Thu dọn hiện trường.
	Công đoạn thực hiện
	Thời gian

	Chuẩn bị bề mặt thi công
	0,25

	Phối liệu polimer với chất đóng rắn
	0,2

	Dán, quét phối liệu và cốt vải trên bề mặt thi công
	0,55

	Cộng
	1,0 giờ/dm2


Chú ý: Tàu vỏ composite hiện nay đều là xuồng cao tốc, trọng lượng nhẹ. Do đó, cần để xuồng ở vị trí bằng để tư thế thi công trí được thuận lợi.
Bảng 19: Bảng tính diện tích tàu công tác, tàu nhỏ
	TT
	Loại 

phương tiện
	Công suất máy
	Kích thước

cơ bản

LxBxHxT

(max)
	Diện tích vỏ
	Diện tích boong
	Diện tích khai triển
	Diện tích ca bin
	Tổng diện tích kết cấu vách
	Tổng diện tích

	
	
	cv
	m
	m2
	m2
	m2
	m2
	m2
	m2

	1
	Tầu công tác S1
	90
	20,0 x 4,6 x1,6 x1,2
	125
	55
	180
	55
	85
	640

	2
	Tầu công tác CT02
	30(33
	15,65 x3,75x1,2x0,7
	91
	47
	138
	35
	75,5
	497

	3
	Tầu công tác A1
	23(33
	15,65x3,75x1,2x0,7
	91
	27
	118
	35
	75,5
	457

	4
	Tầu công tác A2
	23(25
	14,7x2,8x1,0x0,5
	74
	21
	95
	32
	56
	366

	5
	Tầu công tác B1
	23(35
	20,0x4,1x0,95x0,7
	122
	41
	163
	36
	90
	578

	6
	Tầu công tác B2
	12(18
	9,0x2,1x0,7x0,4
	33
	9
	42
	20
	27
	178

	7
	Tầu công tác C1
	12(18
	11,5x2,1x0,7x0,5
	41
	12
	53
	22
	33
	108

	8
	Tầu công tác C2
	12(18
	10,05x2,6x0,8x0,6
	47
	14
	61
	22
	36
	119


Ghi chú:  

Tầu công tác là các tầu chủ yếu dùng phục vụ công tác quản lý đường sông hiện đang phổ biến là các loại sau:


- Tầu công tác S1 có cần trục lắp máy 90cv Trung Quốc. Tàu cấp SI theo thiết kế: CTV - 01.


- Tầu công tác CT02 có cần trục lắp máy (30(33)cv Nhật. Tàu cấp SII theo thiết kế: TCT - 02.


- Tầu công tác A1 không có cần cẩu, không boong lửng. Lắp máy (23(30)cv Nhật.


- Tầu công tác A2 lắp máy (23(25)cv Liên Xô (cũ) hoặc máy Nga.



- Tầu công tác B1 hoán cải từ sà lan lắp máy 25cv Liên Xô (cũ) hoặc máy Nga.


- Tầu công tác B2 có dạng thuyền gắn máy (12(18)cv. 


- Tầu công tác B1 có dạng thuyền kéo dài lắp máy (12(18)cv.

- Tầu công tác C2 có dạng mũi tầu lắp máy (12(18)cv.

4.14. Tổng hợp chi phí giờ công lao động các cấp sửa chữa vỏ tàu công tác 

a) Tổng hợp chi phí giờ công lao động các cấp sửa chữa vỏ tàu thép:

Bảng 20: Tổng hợp chi phí giờ công lao động các cấp sửa chữa vỏ tàu Loại A1, A2

	TT
	Loại thợ
	Tàu công tác A1
	Tàu công tác A2

	
	
	BD
	tt
	TT
	ĐT
	BD
	tt
	TT
	ĐT

	1
	Ụ đà
	0
	64
	64
	64
	0
	48
	48
	48

	2
	Gõ rỉ
	400
	1.200
	1.200
	1.200
	30
	90
	90
	90

	3
	Sơn
	80
	240
	240
	240
	60
	180
	180
	180

	4
	Sắt ,gò, rèn
	80
	240
	480
	800
	60
	180
	360
	675

	5
	Hàn
	33
	40
	80
	120
	10
	30
	60
	90

	6
	Nguội
	6
	16
	32
	48
	4
	12
	24
	36

	7
	Mộc
	8
	24
	48
	72
	6
	18
	36
	54

	8
	LĐPT
	27
	80
	160
	160
	20
	60
	120
	120

	
	Cộng
	634
	1.904
	2.304
	2.624
	190
	618
	918
	1.158


Bảng 21: Tổng hợp chi phí giờ công lao động các cấp sửa chữa vỏ tàu Loại B1, B2

	TT
	Loại thợ
	Tàu công tác B1
	Tàu công tác B2

	
	
	BD
	tt
	TT
	ĐT
	BD
	tt
	TT
	ĐT

	1
	Ụ đà
	0
	78
	78
	78
	0
	27
	27
	27

	2
	Gõ rỉ
	480
	1.440
	1.440
	1.440
	142
	425
	425
	425

	3
	Sơn
	96
	288
	288
	288
	27
	80
	80
	80

	4
	Sắt, gò, rèn
	96
	288
	576
	1.080
	27
	80
	160
	300

	5
	Hàn
	16
	48
	96
	144
	7
	20
	40
	60

	6
	Nguội
	6
	19
	38
	57
	2
	7
	14
	21

	7
	Mộc
	10
	29
	58
	87
	3
	10
	20
	30

	8
	LĐPT
	32
	96
	192
	192
	11
	33
	66
	66

	
	Cộng
	736
	1.998
	2.766
	3.150
	219
	682
	832
	949


Bảng 22: Tổng hợp chi phí giờ công lao động các cấp sửa chữa vỏ tàu Loại C1, C2

	TT
	Loại thợ
	Tàu công tác C1
	Tàu công tác C2

	
	
	BD
	tt
	TT
	ĐT
	BD
	tt
	TT
	ĐT

	1
	Ụ đà
	0
	32
	32
	32
	0
	35
	35
	35

	2
	Gõ rỉ
	170
	512
	512
	512
	188
	563
	563
	563

	3
	Sơn
	32
	96
	96
	96
	35
	106
	106
	106

	4
	Sắt, gò, rèn
	32
	96
	192
	360
	35
	106
	106
	300

	5
	Hàn
	8
	24
	48
	72
	9
	26
	52
	78

	6
	Nguội
	3
	8
	16
	24
	3
	9
	18
	27

	7
	Mộc
	4
	12
	24
	36
	4
	13
	26
	39

	8
	LĐPT
	13
	40
	80
	80
	15
	44
	88
	88

	
	Cộng
	262
	820
	1.000
	1.140
	289
	796
	1.048
	1.176


Bảng 23: Tổng hợp chi phí giờ công lao động các cấp sửa chữa vỏ tàu công tác SI Công suất 90cv - Có cần cẩu phao
	TT
	Loại thợ
	Bảo dưỡng
	Tiểu tu
	Trung tu
	Đại tu

	1
	Ụ đà
	0
	160
	160
	160

	2
	Gõ rỉ
	600
	1800
	1800
	1800

	3
	Sơn
	120
	360
	360
	360

	4
	Sắt gò, rèn
	120
	360
	720
	1.350

	5
	Hàn
	49
	60
	120
	180

	8
	Nguội
	10
	23
	46
	69

	9
	Mộc
	12
	36
	72
	108

	10
	LĐPT
	32
	96
	192
	192

	
	Cộng:
	943
	2.820
	3.395
	3.874


Bảng 24: Tổng hợp chi phí giờ công lao động các cấp sửa chữa vỏ tàu công tác CT 02 (30 ( 33 cv) - Có cần cẩu phao

	TT
	Loại thợ
	Bảo dưỡng
	Tiểu tu
	Trung tu
	Đại tu

	1
	Ụ đà
	0
	128
	128
	128

	2
	Gõ rỉ
	420
	1.220
	1.220
	1.220

	3
	Sơn
	90
	250
	250
	250

	4
	Sắt gò, rèn
	80
	240
	480
	900

	5
	Hàn
	33
	45
	90
	150

	6
	Nguội
	8
	18
	36
	54

	7
	Mộc
	8
	24
	48
	72

	8
	LĐPT
	27
	80
	160
	160

	
	Cộng:
	666
	1.941
	2.348
	2.690


b) Tổng hợp chi phí giờ công lao động các cấp sửa chữa tàu vỏ gỗ

Bảng 25: Tổng hợp chi phí giờ công lao động các cấp sửa chữa tàu vỏ gỗ
	TT
	Loại thợ
	Bảo dưỡng
	Tiểu tu
	Trung tu

	1
	Ụ đà
	0
	160
	160

	2
	Cạo hà, V/S
	0
	64
	64

	3
	Mộc
	216
	648
	1.296

	4
	Xảm
	0
	240
	240

	5
	Sơn
	64
	64
	64

	6
	LĐPT
	30
	90
	180

	
	Cộng:
	310
	1.266
	2.004


c) Tổng hợp chi phí giờ công lao động các cấp sửa chữa tàu vỏ nhôm

Bảng 26: Tổng hợp chi phí giờ công lao động các cấp sửa chữa tàu vỏ nhôm

	TT
	Loại thợ
	Bảo dưỡng
	Tiểu tu
	Trung tu

	1
	Ụ đà
	0
	60
	60

	2
	Vệ sinh phần vỏ
	16
	64
	64

	3
	Mộc
	0
	16
	16

	4
	Sơn
	4
	16
	16

	5
	Hàn vá, tán đinh
	Thuê ngoài

	
	Cộng:
	20
	156
	156


d) Tổng hợp chi phí giờ công lao động các cấp sửa chữa tàu vỏ composite
Bảng 27: Tổng hợp chi phí giờ công lao động các cấp sửa chữa tàu vỏ composite

	TT
	Loại thợ
	Bảo dưỡng
	Tiểu tu
	Trung tu

	1
	Ụ đà
	0
	60
	60

	2
	Vệ sinh phần vỏ
	0
	64
	64

	3
	Mộc
	2
	16
	16

	4
	Hàn vá
	5
	150
	300

	5
	Sơn
	8
	64
	64

	
	Cộng:
	15
	254
	404


4.15. Tổng hợp chi phí giờ công lao động các cấp sửa chữa máy tàu 

Bảng 28: Tổng hợp chi phí giờ công lao động các cấp sửa chữa nhóm máy  ≥ 90CV
	TT
	Loại thợ
	Tiểu tu
	Trung tu
	Đại tu

	1
	Máy
	680
	870
	900

	2
	Điện
	90
	165
	270

	3
	Tiện
	70
	150
	198

	4
	Nguội
	90
	180
	234

	5
	Gò rèn
	20
	30
	54

	6
	Sắt hàn
	30
	60
	75

	7
	Doa mài
	20
	45
	54

	
	Cộng:
	1000
	1500
	1800


Bảng 29: Tổng hợp chi phí giờ công lao động sửa chữa một lần căn nhóm máy ≥ 90CV (Bậc thợ: 4/7)

	TT
	Loại thợ
	Giờ công

	1
	Bào căn chết
	200

	2
	Căn sống
	200

	3
	Tiện, khoan
	234

	4
	Nguội
	20

	5
	Gò rèn
	32

	6
	Sắt hàn
	64

	
	Cộng:
	750


Bảng 30: Tổng hợp chi phí giờ công lao động sửa chữa nhóm máy 23 ( 50 CV

	TT
	Loại thợ
	Sửa chữa nhỏ
	Sửa chữa lớn

	1
	Máy
	512
	672

	2
	Điện
	80
	160

	3
	Tiện
	52
	148

	4
	Nguội
	72
	176

	5
	Gò rèn
	32
	48

	6
	Sắt hàn
	64
	72

	
	Cộng:
	812
	1.276


Bảng 31: Tổng hợp chi phí giờ công lao động sửa chữa nhóm máy 12 ( 20 CV

	TT
	Loại thợ
	Sửa chữa nhỏ
	Sửa chữa lớn

	1
	Máy
	120
	180

	2
	Điện
	32
	48

	3
	Tiện
	16
	24

	4
	Nguội
	64
	96

	5
	Gò rèn
	16
	24

	6
	Sắt hàn
	64
	96

	
	Cộng:
	313
	468


Chương V:

ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN, HÀNG GIANG, CỨU ĐẮM
Chương này quy định định mức trang bị phương tiện cứu sinh cho các phương tiện, cũng như các yêu cầu kỹ thuật của các trang thiết bị trên phương tiện.

5.1. Trang thiết bị cứu sinh cho tàu công tác, tàu kéo và tàu tự hành.

Bảng 31. Định mức trang thiết bị phương tiện cứu sinh.

	Cấp

tàu
	Chiều dài

tàu, m
	Tổng số thuyền viên được đảm bảo bằng phương tiện cứu sinh, %
	Phao tròn, chiếc

	
	
	Dụng cụ nổi cứu sinh
	Phao áo
	Tổng số
	Số phao có dây ném

	SI
	≤ 30

> 30
	50

50
	100

100
	2

4
	1

1

	SII
	≤ 30

> 30
	-

-
	100

100
	2

4
	-

-



5.1.1. Bố trí dụng cụ nổi cứu sinh trên tàu.

- Dụng cụ nổi cứu sinh phải đạt trên boong thoáng, ở chỗ dễ đến lấy, các chi tiết cố định chúng vào boong phải tự rời được khi tàu bị chìm để dụng cụ tự nổi lên.


- Dụng cụ cứu sinh có thể xếp chồng lên nhau, nhưng giữa chúng phải có tấm đệm và chúng phải được giữ không bị xê dịch khi tàu bị nghiêng.


- Chỗ bảo quản dụng cụ nổi cứu sinh phải được chiếu sáng và có biển báo “Dụng cụ nổi cứu sinh”.

5.1.2. Bố trí phao tròn và phao áo trên tàu.


- Phải bố trí phao tròn dọc theo tàu tại chỗ dễ đến và dễ thấy nhất, giá đỡ phao không được cản trở phao tự nổi khi tàu bị chìm.


- Nếu tàu được trang bị hai phao tròn có dây ném thì mỗi mạn đặt một chiếc.


- Phao áo dùng cho thuyền viên được bố trí ngay trong buồng thuyền viên, để ở nơi dễ đến.


5.2. Trang bị cứu sinh cho các công trình nổi tĩnh tại.


5.2.1. Các công trình nổi tĩnh tại (bến nổi, ụ nổi, trạm trực ca... có chiều dài L< 30m phải trang bị 2 phao tròn trên mỗi boong, nếu chiều dài L > 30 m thì trang bị 4 phao tròn trên mỗi boong.


5.2.2. Các công trình nổi đang khai thác ở vùng SI ngoài định mức quy định  ở 5.2.1 còn phải trang bị dụng cụ nổi cứu sinh đủ 20% thuyền viên và 100% phao tròn.


5.3. Trang bị tín hiệu giao thông.


Nếu không có quy định nào khác, thì việc bố trí tín hiệu phải phù hợp với các quy định nêu ở Mục 2, Chương V của Luật Giao thông đường thủy nội địa.


5.4. Trang bị hàng giang cứu đắm.

Bảng 32. Định mức trang thiết bị hàng giang cho phương tiện là tàu công tác

	STT
	Tên tang bị
	Cấp SI
	Cấp SII

	1
	Đồng hồ đo sâu
	1
	1

	2
	Dụng cụ đo sâu bằng tay kiểu đơn giản
	1
	-

	3
	Thước đo mực nước
	1
	1

	4
	Thước đo độ nghiêng
	1
	1

	5
	Ống nhòm 70x50
	1
	-

	6
	Radio
	1
	-

	7
	Cầu lên xuống
	1
	1



5.4.1 Tàu hoạt động ở vùng có cấp cao hơn thì trang bị hàng giang cho tàu phải phù hợp với vùng đó.


5.4.2. Tất cả các tàu công tác mang cấp SI phải được trang bị ít nhất một máy VTD thoại sóng mét (VHF) hàng hải có công suất phát không nhỏ hơn 25W.


- Máy VTD phải được lắp đặt cố định chắc chắn trong buồng lái tại vị trí dễ sử dụng.


- Ăng ten dùng cho máy VTD phải là loại phân cực kiểu đứng, được đặt trên nóc buồng lái sao cho không vượt quá kim thu sét của tàu.


- Máy VTD phải được cấp điện từ nguồn điện chính và nguồn sự cố của tàu.


5.5 Trang bị cứu đắm.


Mối tàu công tác phải được trang bị bộ dụng cụ cứu đắm, gồm:

	          - Bộ đồ mộc (cưa, đục, tràng...)
	: 01 bộ

	          - Nêm gỗ
	: 10 chiếc

	          - Gỗ thanh
	: 10 chiếc

	          - Bạt cứu đắm
	: 01 chiếc

	          - Xô múc nước có dây
	: 01 chiếc

	          - Giẻ
	: 02 kg


CHƯƠNG 6

TRÁCH NHIỆM CỦA THUYỀN VIÊN

Đây là những phần việc bắt buộc thuyền viên thực hiện thường xuyên trong quá trình vận hành và khai thác phương tiện. Việc thực hiện tốt nội dung bảo dưỡng, bảo quản sử dụng phương tiện là cơ sở đảm bảo chất lượng phương tiện hoạt động theo chu kỳ của thước Định ngạch, góp phần quyết định giảm chi phí giá thành sửa chữa hàng năm và tăng cường bảo vệ môi trường trên đường thủy nội địa. Đơn vị chủ quản phải bố trí hệ thống giám sát, kiểm tra và có chính sách hỗ trợ thuyền viên để công việc bảo quản, bảo dưỡng phương tiện thực hiện có hiệu quả. 

6.1. BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
6.1.1. Phần vỏ phương tiện
a. Định kỳ mỗi tuần một lần - không kể đột xuất, phải dùng nước ngọt dội rửa, quét chải, lau chùi sạch sẽ mặt boong, thành vách ca bin, khu vực sinh hoạt. Không dùng nước mặn để dội rửa, vệ sinh.

b. Trong thời gian nằm chờ điều động công việc hoặc lúc rỗi việc, thuyền viên bố trí hàng ngày gõ rỉ, đánh chải các vùng tôn trên mớn nước, thành vách ngoài ca bin, kết cấu bên trong hầm; sơn dặm các vị trí han rỉ đã được vệ sinh sạch sẽ. Sử dụng sơn bảo vệ, dầu FO, dầu nhờn phế thải hoặc các vật liệu bảo vệ khác để thi công theo yêu cầu của đơn vị chủ quản.

c. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng dàn cẩu của thiết bị nâng hạ, đảm bảo hoạt động an toàn và ổn định.

6.1.2. Trang thiết bị phương tiện
a. Neo và xích neo: Sau khi sử dụng phải vệ sinh sạch sẽ, bảo dưỡng bằng dầu nhờn phế thải và sắp xếp vào đúng nơi qui định. Đánh chải  và tra dầu vào xích neo, ma ní neo, óc neo. Đổ ngâm xích neo trong thùng xích bằng dầu nhờn phế thải hạn chế rỉ sét. Thường thuyên quan tâm đến tình trạng kỹ thuật để không bị sự cố đứt xích, mất neo.

b. Tời trục neo và khóa xích: Thường xuyên kiểm tra an toàn kỹ thuật toàn bộ tời và khóa xích neo; vệ sinh, tra dầu mỡ vào các ổ bạc, khớp quay; đảm bảo cá tời vận hành an toàn; các bộ ly hợp, bánh răng làm việc ăn khớp, trơn tru. Nghiêm cấm để các vật nặng va đập gây hư hòng tời và khóa xích.

c. Móc kéo, tăng đơ, cọc bích: Thường xuyên kiểm tra kỹ thuật, tra dầu mỡ, bảo đảm an toàn vận hành; không để mất hoặc hư hỏng thiết bị.

d. Cáp chằng buộc, dây ném, trang bị cứu sinh, cứu hỏa, bặt che, đệm chống va cố định và di động: Có đầy đủ số lượng cần thiết, đảm bảo chất lượng sử dụng an toàn. Sau khi sử dụng, phải kiểm tra, bảo dưỡng, bảo quản trang bị, vệ sinh sạch sẽ và cất giữ vào nơi qui định; không để hư hỏng, thất lạc.

e. Hệ thống bu lông tai hồng, cổ hầm, nắp hầm, bản lề, joăng các loại nắp, cửa hầm: Thường xuyên kiểm tra, tra dầu mỡ đảm bảo hoạt động an toàn; không để hư hỏng, mất trang thiết bị.

f. Trước và trong mỗi chuyến hành trình, phải thường xuyên kiểm tra kỹ thuật, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống lái, điều khiển máy; tra dầu, bơm mỡ, xiết chặt bu lông đai ốc các vị trí cần thiết; phát hiện sớm và khẩn trương khắc phục các sự cố thiết bị, đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn và ổn định.

g. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống tời nâng, pu ly và cáp của thiết bị cẩu, đảm bảo hoạt động an toàn và ổn định.

6.1.3. Máy, điện 

a. Thường xuyên thu dọn buồng máy động lực, thiết bị cẩu, máy phát điện… ngăn nắp, lau chùi sạch sẽ bên ngoài máy, sàn máy và trang thiết bị, dụng cụ đồ nghề; chấp hành nghiêm túc chế độ bảo dưỡng kỹ thuật máy, tra dầu, bơm mỡ, bổ sung hiên liệu, dầu nhờn, nước làm mát trong…đảm bảo máy và thiết bị hoạt động ổn định và an toàn.

b. Thực hiện nghiêm túc qui trình bảo dưỡng máy, thiết bị cẩu. Thường xuyên theo dõi tình trạng kỹ thuật máy, thiết bị nâng hạ, sửa chữa đột xuất kịp thời đảm bảo vận hành an toàn. Tận dụng dầu thải để bảo dưỡng trang thiết bị máy, boong của phương tiện.

c. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, chăm sóc ắc qui, máy phát điện, đề điện và hệ thống điện trên phương tiện; kiểm tra an toàn hệ thống đề hơi (nếu có); đảm bảo tuyệt đối an toàn hệ thống điện máy phát xoay chiều 220V; không để rò điện ra vỏ phương tiện; hệ thống dây điện được lắp đặt đảm bảo yêu cầu cách điện an toàn.

6.1.4. An toàn môi trường đường thủy nội địa 

a. Giữ gìn phương tiện vệ sinh, gọn gàng, sạch sẽ. Hạn chế sử dụng nước sông trong sinh hoạt; tích cực sử dụng nước sạch trong quá trình vận hành để đảm bảo sức khỏe thuyền viên. Các phương tiện cần có thùng thu gom phế thải cho các loại rác sinh học và hóa học. 

b. Chất thải, bao gồm dầu mỡ phế thải, giẻ lau máy, rỉ sắt, sơn, dầu cặn, nước la canh nhiễm dầu … sinh ra từ hoạt động của thiết bị, máy móc và trong quá trình bảo dưỡng, bảo quản phương tiện: Nhất thiết không được đổ xuống sông mà phải thu gom vào nơi quy định trên phương tiện. Với các loại dầu mỡ phế thải, sơn cặn… cần đem sử dụng lại trong quá trình bảo dưỡng phương tiện.

c. Chất thải sinh học phát sinh trong quá trình sinh hoạt của thuyền viên cần thu gom vào nơi qui định và tập kết cùng với chất thải hóa học lên các điểm qui định tại các bến đỗ; nghiêm cấm vứt rác xuống sông.

d. Nếu có tình trạng máy ăn dầu, cháy không hết nhiên liệu… cần khắc phục ngay để hạn chế tối đa khí thải độc hại phát ra môi trường.

6.1.5. Hồ sơ sổ sách

a. Có đủ các hồ sơ liên quan đến quá trình quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị máy móc. Hồ sơ, giấy tờ cần được bảo quản chu đáo, sạch sẽ; không để nhàu nát, rách bẩn hoặc thất lạc.

b. Ghi chép sổ trực ca  bảo vệ phương tiện, trực ca vận hành đột xuất, nhật ký hành trình, nhật ký máy, boong đầy đủ và kịp thời. Thường xuyên nhận xét, đánh giá tình hình chất lượng phương tiện để đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời.

6.2. TRÁCH NHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN
6-2-1. Thuyền viên trực tiếp quản lý phương tiện có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung quy định bảo dưỡng, bảo quản sử dụng phương tiện.

6-2-2. Đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện có trách nhiệm giám sát, kiểm tra và đôn đốc hoạt động bảo dưỡng, bảo quản sử dụng phương tiện của thuyền viên; xây dựng cơ chế hỗ trợ, khuyến khích thuyền viên thực hiện nhiệm vụ; có chế tài xử lý nghiêm khắc các trường hợp không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, để phương tiện hao mòn, cũ nát, giảm chất lượng kỹ thuật.

6-2-3. Hàng năm đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện có trách nhiệm xây dựng và báo cáo gửi về cơ quan chủ quản số lượng phương tiện, chất lượng phương tiện và kế hoạch định kỳ sửa chữa phương tiện.
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